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MỞ ĐẦU 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ ra rằng “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém 

thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng dân 
vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn xác định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm 
vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan 
trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa 
Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Ngày 03/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 
đã ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác dân vận trong tình hình mới”, xác định rõ mục tiêu của công tác dân vận là: Tăng 
cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm 
củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực 
hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh 
to lớn của Nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực 
hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu công tác dân vận, đòi hỏi các tổ chức trong hệ thống 
chính trị phải không ngừng tăng cường, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân 
vận của Đảng. 

Quán triệt tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác dân 
vận, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 
đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn thực hiện công tác quan trọng này. Với tinh 
thần hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, địa bàn, công tác dân vận trong toàn quân đã phát huy 
được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình 
thức, xây dựng được nhiều mô hình dân vận hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn tiên 
phong đi đầu giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông 
thôn mới, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống tội phạm và các hoạt động 
chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, v.v. 
Qua đó, làm ngời sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, củng cố niềm tin 
của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. 

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 
- 15/10/2020) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, hướng tới Đại 
hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thư viện Quân đội biên soạn Thư mục chuyên đề Kỷ 
niệm 90 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). Thư 
mục chọn lọc gần 400 tài liệu và bài trích báo – tạp chí tiêu biểu được lưu trữ tại Thư viện 
Quân đội. 

Thư mục gồm 2 phần:  
Phần 1: Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận 

của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). 
Phần 2 Danh mục tài liệu về Công tác Dân vận trong Quân đội được lưu trữ tại Thư 

viện Quân đội. 

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình của các đồng chí! 

Mọi ý kiến xin gửi về: 

Phòng Thông tin - Thư mục - Máy tính 

THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI 
83 Lý Nam Đế - Hà Nội. 

Điện thoại: (069)554556 

Email: thuvienquandoi@mail.bqp & thuvienquandoi@gmail.com (Internet) 
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PHẦN 1: 
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 

 Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng 
 (15/10/1930 - 15/10/2020) 

----------  
1. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA NGÀY 15/ 10, NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG 

TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG 
Từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì với tư cách 
là phái viên của Quốc tế Cộng sản. Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị (Chánh 
cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt của 
Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam) đã xác định đường lối cơ bản của 
cách mạng Việt Nam, chỉ rõ nội dung, nhiệm vụ cách mạng và định hướng cho công tác 
vận động quần chúng nhằm vào mục tiêu chung của dân tộc. Sau khi thành lập Đảng, từ 
ngày 14 đến ngày 31/10/1930, tại Hồng Kông, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông 
qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và các án nghị quyết về công nhân vận động, 
nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, 
vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế. Nghị quyết Trung ương lần thứ nhất chỉ rõ: "Trong 
các Đảng bộ thượng cấp (từ thành và tỉnh ủy trở lên) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn 
về các giới vận động". Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động 
của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận 
phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần 
chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp 
cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng 
cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến 
quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra 
ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện 
xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của công tác 
dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác 
dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu 
cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ 
Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính 
trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của 
Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy 
mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận.Trải qua 90 
năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với 
Nhân dân. 

2. CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG 
2. 1. Công tác Dân vận trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) 
Ngay sau Hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế 

Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam ra Lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, 
thanh niên, học sinh và toàn thể đồng bào bị áp bức, bóc lột, trong đó Người nhấn mạnh 
“Từ nay anh chị em chúng ta cần phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và đi theo Đảng" để 
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hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Đảng nhanh chóng tổ chức ra các đoàn thể 
cách mạng, hình thành bộ máy và cán bộ làm công tác dân vận. Ngày 18/11/1930, Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế 
đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Để thực hiện mục tiêu cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng đã tổ chức cho 
đảng viên đi vào các giai tầng xã hội, tuyên truyền, vận động, tổ chức và tập hợp, huấn 
luyện quần chúng đấu tranh chống áp bức, bất công, bóc lột, đòi hỏi dân sinh, dân chủ ở 
nhiều nơi. Những cán bộ, đảng viên lớp đầu tiên đã không quản gian lao, thực hiện chủ 
trương "vô sản hóa", "ba cùng" với  nhân dân, tuyên truyền, giác ngộ và thành lập các tổ 
chức quần chúng đoàn kết xung quanh Đảng, tạo sức mạnh và động lực cho cách mạng 
theo đường lối"Đem sức ta mà giải phóng cho ta”.  

Sau cao trào cách mạng 1930-1931, phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ 
1936 - 1939, phong trào Phản đế 1939 - 1941 và phong trào Mặt trận Việt Minh 1941-
1945, với chủ trương mở rộng chính sách đại đoàn kết toàn dân và công tác mặt 
trận, Đảng đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, bao gồm nhân sĩ, trí thức, tư sản 
dân tộc và cả ngoại kiều… các hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp đã 
tạo nên bước phát triển mới trong xây dựng lực lượng chính trị quần chúng. Trước những 
biến động lớn của tình hình thế giới và trong nước, Đảng đã phát động cao trào chống 
Nhật - Pháp. Tại Hội nghị lần thứ 8 Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, theo đề 
nghị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận dân tộc thống nhất chống phát-xít Pháp - Nhật 
với tên gọi Việt Nam Độc lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh đã ra đời ngày 
19/5/1941. Với khí thế của cả dân tộc, thực hiện phương châm kết hợp chặt chẽ giữa đấu 
tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, phát triển từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi 
nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, Cách mạng 
Tháng Tám đã thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh Nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vàongày 02/9/1945. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
đã chứng minh tính đúng đắn Cương lĩnh chính trị đầu tiên, đồng thời, là thắng lợi công 
tác dân vận của Đảng, chỉ với khoảng 3.000 đảng viên, nhưng Đảng đã tin vào dân, gắn bó 
với dân, hiểu dân, dựa vào sức mạnh của dân; tuyên truyền giác ngộ cho nhân dân hiểu rõ 
con đường giành độc lập, tự do, giành quyền sống; tổ chức tập hợp nhân dân vào mặt trận, 
các đoàn thể chính trị - xã hội và các hình thức tổ chức khác một cách linh hoạt; hướng 
dẫn quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao, khởi nghĩa đánh đổ thực dân, phong kiến, giành 
chính quyền về tay nhân dân, làm nên thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ, mang tính 
chất Nhân dân sâu sắc, làm tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 

2.2. Công tác Dân vận trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ 
Tổ quốc (1945 - 1975) 

- Trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), sau khi thành lập Nước, đối mặt với 
vô vàn khó khăn, thử thách của “thù trong, giặc ngoài”, Đảng đã xác định những vấn đề 
cơ bản về đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, 
từ đó đề ra chủ trương phải huy động được sức mạnh của toàn dân tộc, lãnh đạo toàn dân 
vừa kháng chiến ở miền Nam, vừa xây dựng thực lực mọi mặt cho Nhà nước Dân chủ 
Cộng hòa. 

Phát động cuộc chiến tranh nhân dân, Trung ương Đảng chủ trương giáo dục, động 
viên và hướng dẫn toàn thể đồng bào đồng lòng, quyết tâm đánh thắng giặc, mỗi người dân 
đều trở thành một chiến sĩ. Niềm tin ở sức mạnh to lớn của toàn dân đã được Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khẳng định ngay từ khi chuẩn bị cho cuộc kháng chiến toàn quốc: "20 triệu người 
Việt Nam kiên quyết chống lại 10 vạn thực dân Pháp, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi". 



 7 

Vận động nhân dân tham gia kháng chiến trên mọi mặt trận, vừa huy động, vừa bồi 
dưỡng sức dân, Đảng thực hiện chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế sản xuất, 
kinh doanh, tiến hành giảm tô, giảm tức, giải quyết một phần quan trọng yêu cầu ruộng đất 
cho nông dân, nâng cao dân trí. Các hình thức và biện pháp đại đoàn kết toàn dân tộc được 
mở rộng hơn với sự thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên - Việt) vào 
29/5/1946, thu hút thêm các đảng phái yêu nước và đồng bào yêu nước không đảng phái, 
không phân biệt giai cấp, tôn giáo, sắc tộc, xu hướng chính trị. Đảng thực hiện chủ trương 
tăng cường đoàn kết dân tộc. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng thêm bền chặt khi thống 
nhất tổ chức Việt Minh, Liên Việt thành Mặt trận Liên - Việt (03/3/1951). Phong trào thi 
đua ái quốc là hình thức tập hợp toàn dân do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, nhanh 
chóng được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng sâu rộng, tạo thành sức mạnh cho cuộc 
kháng chiến kiến quốc. 

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương, đảng bộ và các cấp chính quyền, đoàn thể bằng 
nhiều cách thức, phương pháp vận động khác nhau đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, 
cổ vũ nhân dân thi đua sản xuất, nỗ lực chiến đấu, ngày đêm đem sức người, sức của ủng 
hộ chiến sĩ nơi tiền tuyến; khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tinh thần 
dũng cảm, ý chí cách mạng, nhiệt huyết phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Sức mạnh của công 
tác dân vận đã vận động toàn quân, toàn dân quyết tâm chiến đấu, lao động, sản xuất, đồng 
thời, tăng cường công tác địch vận, làm tan rã hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền, chống 
địch lập tề; động viên thanh niên viết đơn xung phong ra chiến trường, hàng chục ngàn 
dân công đi tiền tuyến vận tải lương thực, thực phẩm, vũ khí phục vụ các chiến dịch, cao 
điểm là thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ tạo nên sức mạnh, tiền đề vững chắc để kế 
thừa, phát huy trong các giai đoạn cách mạng tiếp theo. 

- Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975): Sau khi Hiệp định 
Giơnevơ được ký kết, miền Bắc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bước 
vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhiều nhiệm vụ nặng nề, đó là củng cố 
chính quyền, khôi phục đất nước, ổn định kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân, an ninh trật 
tự, đoàn kết dân tộc...sau chiến tranh. Miền Nam tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân 
tộc dân chủ trong điều kiện khó khăn, phải xây dựng thế và lực cho cách mạng; chống các 
chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa; tiến tới giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Trong điều kiện đất nước tạm thời bị chia cắt hai miền, Đảng ta luôn quan tâm 
củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân vững mạnh, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Ngày 
10/9/1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời, tăng cường đoàn kết mọi lực lượng dân tộc 
và dân chủ, động viên đồng bào, chiến sĩ nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng đánh 
thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và hết lòng đáp ứng các yêu cầu của cuộc đấu 
tranh yêu nước của đồng bào miền Nam. Tại miền Nam, ngày 20/12/1960,Đại hội đại biểu 
quốc dân miền Nam họp tại vùng căn cứ Tây Ninh quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhờ chú trọng đổi mới nội dung và phương thức, công 
tác dân vận được triển khai sâu rộng trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các tầng lớp 
nhân dân trong nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới; phát huy sức mạnh 
tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để đạt được những thành tựu 
đáng khích lệ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; góp phần động 
viên đến mức cao nhất sức người, sức của  hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến lớn 
miền Nam và làm hậu thuẫn vững chắc cho quân và dân miền Nam đấu tranh chống đế 
quốc Mỹ và tay sai, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách 
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mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Với đại thắng mùa Xuân năm 1975, nước 
ta đã bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. 

2.3. Công tác Dân vận trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa (từ 1975 đến nay) 

Sau 30 năm chiến tranh, cả nước bước vào thời kỳ mới cùng thực hiện một chiến 
lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với nhiều khó khăn, thách thức. Đảng 
đã vận động nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã 
hội trầm trọng và kéo dài, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với 
Lào, Campuchia, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc. Nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất 
họp từ 31/01 - 04/02/1977 tại TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất các tổ chức Mặt trận ở hai 
miền Nam Bắc thành tổ chức Mặt trận thống nhất duy nhất, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, cùng 
toàn dân khởi xướng sự nghiệp đổi mới với bốn nội dung "đổi mới chủ trương, đổi mới tổ 
chức, đổi mới cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác". Trên cơ sở đó, giữ vững 
vai trò lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vượt qua khó khăn, phá thế bao vây cấm vận, 
tiếp tục phát triển. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiến 
hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
Đảng tiếp tục đổi mới công tác dân vận. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VI đã ban hành Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW, ngày 27/3/1990 về "Đổi mới 
công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân” với 4 
quan điểm chỉ đạo: Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân; động lực thúc 
đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân và kết hợp hài 
hòa các lợi ích, thống nhất quyền lợi với nghĩa vụ công dân; các hình thức tập hợp Nhân 
dân phải đa dạng; công tác quần chúng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn 
thể. Nghị quyết 8B là bước chuyển kịp thời nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với 
Nhân dân trong tình hình mới, khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên quan 
liêu, mệnh lệnh, xa dân, chuyên quyền, độc đoán, tham ô, hối lộ, sống xa hoa, lãng phí, 
làm giảm nhiệt tình cách mạng, hạn chế việc phát huy khả năng to lớn của nhân dân 
trong công cuộc xây dựng đất nước. Năm 1991, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng định “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát 
từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó 
mật thiết với Nhân dân”. 

Thực hiện các Nghị quyết từ Đại hội VII đến Đại hội XI của Đảng, Ban chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác 
dân vận, đó là: Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 về “Xây dựng và thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở”; các Nghị quyết số 23, 24, 25, khoá IX (năm 2003) về phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Quyết định số 290-
QĐ/TW, ngày 25/02/2010 về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị". Đặc biệt, 
trên cơ sở đánh giá tình hình, làm rõ các thách thức đối với công tác dân vận trong Đảng 
cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XI đã ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về "Tăng cường và đổi mới 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng 



 9 

định và làm sâu sắc thêm 5 quan điểm, 7 nhiệm vụ nhằm tăng cường và đổi mới sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời, nhiều văn bản của 
Đảng liên quan đến công tác dân vận được ban hành nhằm phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016) đã nhấn mạnh nội dung phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền 
làm chủ của nhân dân và công tác dân vận trong xây dựng đảng,yêu cầu tăng cường quan 
hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với 
Đảng, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng 
lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, 
dựa vào dân, có trách nhiệm với dân; giải quyết bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân 
dân; kịp thời thể chế đường lối, chủ trương của Đảng phù hợp với lợi ích, nguyện vọng 
chính đáng của Nhân dân, nhất là cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân 
làm chủ” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tăng cường công 
tác dân vận của các cơ quan nhà nước, công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

2.4. Bài học kinh nghiệm 
Những bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận của Đảng được Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) 
tổng kết, đó là: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì Nhân dân. 
Chính Nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng 
phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Sức mạnh của Đảng là 
ở sự gắn bó mật thiết với Nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời Nhân dân sẽ dẫn đến 
những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và 
của Đảng”. “Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết 
toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn sức 
mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đoàn kết, đoàn 
kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã rút ra 5 bài học 
kinh nghiệm, trong đó bài học kinh nghiệm về công tác dân vận tiếp tục được khẳng định, 
đó là: "Phải phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự nhất trí 
trong Đảng và đồng thuận xã hội; tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân". 

3. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 90 NĂM, TIẾP TỤC LÀM TỐT CÔNG 
TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận gắn với công tác xây 
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đã được tăng cường, tiếp tục đổi mới 
và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đạt 
được kết quả tích cực; ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, 
nhất là của người đứng đầu được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 
tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường hoạt động 
giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước 
được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao đời sống, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng 
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chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Những kết quả quan trọng đó đã góp phần tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc. 

Tuy nhiên, công tác dân vận chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, nhận thức về 
công tác dân vận, công tác nắm tình hình nhân dân, phát huy vai trò gương mẫu của cán 
bộ, đảng viên; việc thể chế đường lối, chủ trương của Đảng và tổ chức thực hiện chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; công tác vận động, tuyên truyền, giải quyết khiếu kiện phức 
tạp, đông người kéo dài... còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu đó là, năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của một số tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở còn hạn chế;một số nơi vai trò tiên 
phong, nòng cốt của cán bộ, đảng viên còn mờ nhạt; một số chủ trương, chính sách, 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội còn chậm và chưa hiệu quả, cá biệt có chủ trương, 
chính sách chưa được sự đồng thuận cao của nhân dân; chất lượng đội ngũ cán bộ làm 
công tác dân vậnchưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. 

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra; trình độ dân trí ngày càng cao; vai trò làm chủ 
của nhân dân ngày càng được mở rộng; các phương tiện thông tin trực tiếp tác động ngày 
càng đa dạng, đa chiều; các thế lực thù địch, phần tử xấu chống phá ngày càng tinh vi, 
quyết liệt... để tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, 
chính quyền và cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải 
pháp sau: 

3.1. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác 
dân vận của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia 
xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai 
trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; đổi mới cách thức tuyên truyền về công tác dân 
vận, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Đổi mới công 
tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm 
tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 

3.2. Tập trung làm tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, trọng 
tâm là: 

- Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, 
ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân, giữa các 
vùng, miền, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể 
hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương 
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nâng cao chất lượng, khắc phục tính 
hình thức trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. 

- Tiếp tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ kết hợp với tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận; phát 
huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người 
đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trực tiếp giao tiếp với 
nhân dân. Chống các khuynh hướng mị dân, kích động dân trước những hiện tượng tiêu 
cực. Kiên quyết phê phán, đấu tranh mạnh mẽ với biểu hiện thờ ơ, vô cảm, quan liêu, hách 
dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu dân... 

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân 
dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp 
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của Nhân dân; sớm khắc phục tình trạng chậm hoặc không nắm được tình hình Nhân dân. 
Tập trung xử lý khẩn trương, dứt điểm, kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến 
đời sống Nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tránh để hình thành 
và lan rộng các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội. 

3.3. Phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức 
của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng có 
trọng tâm, thực chất, hiệu quả hơn; nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của 
Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể. Quan tâm lựa chọn, đào tạo, 
bồi dưỡng và có cơ chế, chính sách động viên đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt 
trận, đoàn thể; kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ 
luật làm công tác dân vận. 

Thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh 
phí hoạt động và tuân thủ pháp luật, Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm 
vụ do Đảng và Nhà nước giao đối với các hội quần chúng. 

3.4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi 
đua “Dân vận khéo”, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình 
về công tác dân vận. 

3.5. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham 
nhũng, nâng cao vai trò trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền, các cơ quan, tổ chức; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái. 

3.6. Tăng cường phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính 
trị; xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận./. 

Nguồn: Danvan.vn 
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PHẦN 2 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU  

VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG QUÂN ĐỘI 

ĐƯỢC LƯU TRỮ TẠI THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI 

 
1. Sách, tư liệu, luận án, luận văn 

 

1  50 năm binh địch vận: Thông tin Công tác Dân vận.- Cục Dân vận - TTĐB: 

[k.nxb], 1996.- 64tr; 25cm.  

Kí hiệu: T 16883  

Cuốn Thông tin công tác dân vận - Số đặc biệt Nhân kỷ niệm 50 năm binh địch vận. 

Trong đó gồm nhiều bài viết nổi bật tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm về công tác binh địch 

vận. 

2  Báo cáo tình hình chính trị năm 1973.- H.: TCCT, 1973.- 18tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 12053 

Báo cáo của Cục Chính trị về đặc điểm tình hình các mặt chính trị năm 1973: công tác 
tư tưởng, công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác bảo vệ, công tác dân vận, công tác 
binh định vận và công tác chính sách. 

 

3  Báo cáo kiểm điểm việc thi hành Chỉ thị địch vận năm 1967 và phương hướng 
công tác địch vận của lực lượng vũ trang ở miền Bắc năm 1968.- H.: Cục Nghiên 

cứu - TCCT, 1968.- 13tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 2244 

Báo cáo kiểm điểm các công tác địch vận của lực lượng vũ trang trên chiến trường, 

công tác chuẩn bị cho lực lượng vũ trang ở miền Bắc đi chiến đấu, công tác địch vận 

trong chống chiến tranh phá hoại của địch bằng không quân, chuẩn bị về địch vận cho 

sẵn sàng chiến đấu ở miền Bắc và kiện toàn tổ chức địch vận các cấp, từ đó nêu lên 

những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục và phương hướng nhiệm vụ công tác 

địch vận của các lực lượng vũ trang ở miền Bắc năm 1968. 

4  Bộ đội Biên phòng tham gia đấu tranh chống truyền đạo tin lành trái phép 
trong đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Tây Bắc: Sách chuyên khảo.- 

H.: Quân đội nhân dân, 2007.- 215tr.; 21cm. 

Kí hiệu: 63445 - 63446 / LC 9284 - 9285 

Khái quát bối cảnh ra đời và phát triển đạo Tin lành; những yếu tố tác động đến hoạt 

động của Bộ đội Biên phòng tham gia đấu tranh chống truyền đạo Tin lành trái phép 

trong đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Tây Bắc; Bộ đội Biên phòng tham 

gia đấu tranh chống truyền đạo Tin lành trái phép trong đồng bào dân tộc thiểu số ở khu 

vực biên giới Tây Bắc. 

5  Bộ đội Biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an 
ninh biên giới quốc gia trên biển khu vực miền Trung: Sách chuyên khảo / Vũ Hồng 

Khanh.- H.: Quân đội nhân dân, 2017.- 167tr.; 20cm. 
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Kí hiệu: LC.0014250 

Trình bày lý luận về Bộ đội Biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ 

chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề xuất 

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ đội Biên phòng vận động 

ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển khu 

vực miền Trung trong tình hình hiện nay. 

6  Bộ đội Biên phòng vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh ở khu vực biên giới Tây Bắc: Sách chuyên khảo 

/ Trần Hữu Phúc, Đinh Vũ Thuỷ.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 162tr.; 21cm. 

Kí hiệu: LC 13015 - LC 13016 

Cuốn sách làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp cơ bản 

tăng cường hiệu quả công tác vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh ở khu vực biên giới Tây Bắc của Bộ đội Biên phòng. 

7  Bức tâm thư tâm huyết của sĩ quan và binh lính Tiểu đoàn 17.- [K.đ.]: [Knxb.], 

1954.- 11tr.; 12cm. 

Kí hiệu: 16331 

Đăng toàn văn bức thư tâm huyết và danh sách các sĩ quan, binh lính Tiểu đoàn 17 

đơn vị Pháo binh và Công binh đồn trú tại đèo Mang (Đông Bắc An Khê) gửi các anh 

em sĩ quan, hạ sĩ quan và binh lính người Việt Nam hiện đang ở trong hàng ngũ giặc 

Pháp và bù nhìn Bắc Đại. 

8  Chất lượng công tác dân vận của các đơn vị ở Học viện Lục quân hiện nay: 

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học: 60310401 / Bùi Văn Sỹ.- H.: Học viện 

Chính trị, 2016.- 105tr.; 30cm. 

Phục vụ hạn chế / LAV 8701  

Phân tích, luận giải làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn; xác định 

yêu cầu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của các đơn vị ở Học 

viện Lục quân. 

9  Chất lượng thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa ở đơn vị cơ sở Quân đội nhân 
dân Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Tạ Việt Hùng.- H.: Quân đội nhân dân, 

2010.- 225tr.; 21cm.  

Kí hiệu: LC 10928 - LC 10929 / 68790 - 91          

Đề cập đến một số vấn đề lý luận về chất lượng thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa 

ở đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Việt Nam; đánh giá thực trạng, nguyên nhân, đưa ra 

phương hướng và giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ xã hội chủ 

nghĩa ở đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. 

10  Chỉ thị bổ khuyết kế hoạch tấn công chính trị vào hàng ngũ địch trong mùa hè 
(sau khi địch rút khỏi miền Nam đồng bằng Bắc Bộ).- K.đ.: Cục Địch vận, 1954.- 

20tr.; 12cm. 

Kí hiệu: 16133 - 34 

Tài liệu phổ biến 

Việc địch rút khỏi miền Nam đồng bằng Bắc Bộ là một thất bại nặng nề của chúng. 

Nêu rõ điều kiện thuận lợi và nhiệm vụ của công tác địch, ngụy vận. Nội dung và những 
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biện pháp của công tác tuyên truyền: tuyên truyền chiến thắng, tuyên truyền về 

Giơnevơ, tuyên truyền về chính sách mới, tuyên truyền sĩ quan ngụy bỏ ngũ. 

11  Chỉ thị căn bản về công tác địch vận.- H.: Phòng Địch vận- Cục Chính trị, 

[1948?].- 25tr.; 18cm. - (Loại sách nghiên cứu) 

Kí hiệu: 5355 

Huấn thị về Đại hội địch vận toàn quốc lần thứ hai gồm: Thư của Hồ Chủ tịch gửi 

Hội nghị, thư của Đại tướng Tổng chỉ huy... về nhiệm vụ của ta để phá tan tinh thần 

quân địch, những chỉ thị về thả tù binh. 

12  Chỉ thị công tác chính trị của Quân ủy Miền 1974.- H.: Ban tổng kết TCCT, 

1974.- 19tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 12464 

Đăng toàn văn Chỉ thị công tác chính trị của Quân ủy Miền năm 1974: về đặc điểm tình 
hình chung, phương hướng nhiệm vụ công tác chính trị năm 1974, các mặt công tác 
trong năm 1974, công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác chính sách, công tác dân 
vận, công tác bảo vệ và quân pháp, công tác địch vận… 

13  Chỉ thị công tác dân vận trong tình hình và nhiệm vụ mới.- H.: Văn phòng 

TCCT, 1965.- 15tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 12635 

Giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 32/C.T.H của Tổng cục Chính trị, ngày 16 tháng 11 

năm 1965: Chỉ thị Công tác Dân vận trong tình hình và nhiệm vụ mới. 

14  Chỉ thị của Bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương vào các thị trấn.- [K.đ.]: Ban 

Tuyên huấn mặt trận, 1950. - 6 tr.; 16 cm. 

Kí hiệu: 5536 - 37 

Những chủ trương cơ bản của Bộ chỉ huy chiến dịch khi bộ đội vào thị trấn: chính 

sách đối với binh lính địch, đối với ngụy quyền và bọn Việt gian phản quốc; giữ vững 

kỷ luật bộ đội và kỷ luật chung trong thị trấn, chính sách đối với nhân dân và Hoa kiều; 

công tác tuyên truyền trong thị trấn; thu dọn thành phố, đề phòng bệnh truyền nhiễm 

đầu độc; thu chiến lợi phẩm; đề phòng địch chiếm lại hoặc oanh tạc thị trấn; việc quản 

lý thị trấn. 

15  Chỉ thị về công tác địch vận trong giai đoạn chuyển sang Tổng phản công.- 

[K.đ.]: Ban Địch vận. Phòng Chính trị Liên khu IV, 1950. - 20tr.; 19cm. 

Kí hiệu: 22373 

Đề cập 3 vấn đề: Chủ trương và chính sách địch vận trong giai đoạn chuyển sang 

Tổng phản công; Chủ trương và chính sách địch vận trong lúc Tổng phản công; Kinh 

nghiệm và những nội dung công tác địch vận cấp bách trước mắt. 

16  Chỉ thị về cuộc vận động cần kiệm liêm chính trong quần chúng.- H.: Cục Chính 

trị, 1949.- 9tr; 30cm. 

Kí hiệu: T 3700 - T 3701 

Giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 402/TB.T, ngày 4 tháng 7 năm 1949 Về việc vận động 

cần kiệm liêm chính trong quần chúng.  

17  Chỉ thị về việc thống nhất công tác địch vận.- H.: Ban Nghiên cứu Lịch sử Quân 

đội - TCCT, 19.- 49tr.; 28cm. 
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Kí hiệu: T 3421 - T 3422 

Chỉ thị vạch rõ quan điểm của Đảng đối với vấn đề địch vận và nhiệm vụ lãnh đạo 

địch vận của các cấp ủy Đảng, gồm những nội dung: Địa vị quan trọng của công tác 

địch vận trong giai đoạn chuẩn bị tổng phản công; Những khuyết điểm và kinh nghiệm; 

Đảng phái lãnh đạo công tác địch vận; Tổ chức cơ quan lãnh đạo địch vận thống nhất 

của Đảng. 

18  Chính sách của Chính phủ đối với ngụy binh và nhân viên ngụy quyền quay về 
với Tổ quốc: Tài liệu học tập.- H.: [K.nxb.], 1954.- 18tr.; 16cm. 

Kí hiệu: 16691 

Nêu ý nghĩa của chính sách mới của Đảng đối với ngụy quân và nhân viên ngụy 

quyền bỏ giặc trở về với Tổ quốc, giải thích ý nghĩa và tác dụng từng điểm trong chính 

sách đó, nhiệm vụ của bộ đội ta đối với chính sách. Giới thiệu tài liệu tham khảo qui 

định việc khen thưởng những ngụy binh lập công vì dân. 

19  Chủ trương khoan hồng của Chính phủ đối với binh lính địch: Để giáo dục và 

nghiên cứu cho bộ đội.- H.: Ban Chính trị E174, [1951?].- 12tr.; 12cm. 

Kí hiệu: 16529 

Nêu rõ những nội dung cơ bản trong chủ trương khoan hồng của Chính phủ đối với 

binh lính địch và những điểm chính phải làm đối với tù binh, thương binh, tử binh địch 

trong chiến đấu. 

20  Chuyện địch vận.- H.: Dân quân Liên khu 3, 1949.- 26tr.; 16cm. 

Kí hiệu: 15488 

Gồm một số mẩu chuyện về địch vận cùng những kinh nghiệm về một vài hình thức 

địch vận dễ làm nhất của nhân dân nhằm giúp dân quân hiểu biết và làm tốt công tác 

địch vận - một nhiệm vụ chiến lược quan trọng của cách mạng. 

21  Công tác binh địch vận trong lực lượng vũ trang: Cho lớp cán bộ địch vận.- H.: 

Cục Nghiên cứu TCCT, 1970.- tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 2246 

Chuyên đề với mục đích giúp cán bộ binh vận hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ, nội dung, 

biện pháp của công tác binh địch vận trong lực lượng vũ trang. Từ đó có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa cơ quan binh vận cấp ủy và cơ quan địch vận của lực lượng vũ trang để 

phát huy đầy đủ sức mạnh của ngành cũng như khả năng làm địch vận của lực lượng vũ 

trang. 

22  Công tác binh địch vận.- H.: Cục Nghiên cứu - TCCT, 1971.- 11tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 2121 

Công tác binh địch vận năm 1971, nêu ý nghĩa, nhiệm vụ, phương hướng, nội dung 

và biện pháp chính của công tác binh địch vận; quán triệt vai trò và trách nhiệm của lực 

lượng vũ trang đối với công tác này; phát huy vai trò nòng cốt binh địch vận trong nhân 

dân. 

23  Công tác binh vận Đắk Lăk trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước .- Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2001.- 159tr.; 20cm. 

Kí hiệu: 69692 
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Sách phân tích đặc điểm tình hình của chiến trường Đăk Lăk. Từ đó tổng kết công 

tác binh vận của đảng bộ và quân dân tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quá trình được chia làm các giai đoạn: 1954 - 1960; 1961 - 1965; 1966 - 1968; 1969 - 

1972; 1973 - 1975. Mỗi giai đoạn đều phân tích âm mưu, thủ đoạn của địch, diễn biến 

công tác địch vận của ta và tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm. 

24  Công tác binh vận địch vận ở tiểu đoàn và đại đội.- H.: Cục Chính trị Quân Giải 

phóng Trung Trung Bộ, 1973.- 47tr.; 19cm. 

Kí hiệu: 20908 - 09 

Xác định vị trí công tác binh, địch vận trong tình hình hiện nay. Tình hình công tác 

binh, địch vận của lực lượng vũ trang trong thời gian qua. Nội dung, cách tiến hành 

công tác binh, địch vận ở tiểu đoàn, đại đội và một số điểm cần nắm vững để làm tốt 

công tác binh, địch vận ở tiểu đoàn, đại đội. 

25  Công tác binh vận tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 1954 - 1975 / Chỉ đạo biên soạn: 

Chamaléa Điêu; Biên soạn: Trần Ngọc Quế, Trần Đệ, Nguyễn Đình Tấn.- Ninh Thuận: 

[Knxb], 1997.- 114tr.; cm. 

Kí hiệu: V 5832 

Phân tích đặc điểm, tình hình chiến trường Ninh Thuận. Tổng kết sự chỉ đạo và hoạt 

động binh vận của tỉnh thời kỳ 1957 - 1975. Gồm các giai đoạn: 1954 - 1960; 1961 - 

7/1965; 8/1965 - 1968; 1969 - 1972; 1973 - 16/4/1975. Mỗi giai đoạn đều phân tích tình 

hình địch cụ thể và diễn biến công tác binh vận. Từ đó rút ra kinh nghiệm công tác binh 

vận cho toàn thời kỳ. 

26  Công tác chính trị trong bộ đội địa phương.- H.: TVQĐ, 1968.- 18tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 177 / 55609 

Chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế đồng thời nêu những nhiệm vụ công tác chính trị 
của bộ đội địa phương trong năm 1950: công tác nội bộ; công tác dân vận, công tác địch 
vận. 

27  Công tác dân vận của cơ quan quân sự cấp huyện ở tỉnh Đồng Nai hiện nay: 

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: 60.31.02.03 / Nguyễn Văn 

Tuyền.- H.: Học viện Chính trị, 2015.- 110tr.; 30cm. 

Phục vụ hạn chế / LAV 8017 

Làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn về công tác dân vận của cơ quan 

quân sự cấp huyện ở tỉnh Đồng Nai; Đánh giá thực trạng công tác dân vận, rút kinh 

nghiệm tiến hành công tác dân vận, đồng thời, đề xuất giải pháp tăng cường công tác 

dân vận của cơ quan quân sự cấp huyện ở tỉnh Đồng Nai. 

28  Công tác dân vận của quân đội ở vùng đồng bào theo đạo trên địa bàn miền 

Đông Nam bộ trong tình hình mới / Đồng Ngọc Châu.- H.: Quân đội nhân dân, 

2015.- 252tr.; 21cm. 

Kí hiệu: 76367 - 76368 

Cuốn sách góp phần luận giải, làm rõ những vấn đề cơ bản về công tác dân vận ở 

vùng đồng bào theo đạo; đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm 

công tác dân vận ở vùng đồng bào theo đạo; xác định yêu cầu và đề xuất các giải pháp 

tiến hành công tác dân vận của quân đội ở vùng đồng bào theo đạo theo tình hình mới. 
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29  Công tác dân vận của quân đội trong tham gia giải quyết các "điểm nóng" ở 
địa phương / Nguyễn Tiến Dụ chủ biên.- H.: Quân đội nhân dân, 2006.- 83tr.; 19cm.- 

(Tủ sách Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự) 

Kí hiệu: LC 8355 

Nêu lên một số cơ sở lý luận và thực tiễn công tác dân vận của quân đội trong tham 

gia phòng ngừa, giải quyết các “điểm nóng” ở địa phương; đưa ra một số giải pháp 

chính công tác dân vận của quân đội trong tham gia giải quyết các “điểm nóng” ở địa 

phương. 

30  Công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt trong Quân đội nhân dân Việt Nam 
(1947 - 2003) / Chỉ đạo nội dung: Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; Biên soạn: Hà Xuân 

Nhân.- H.: Quân đội nhân dân, 2003.- 815tr.; 20cm. 

Kí hiệu: 51825 - 26 

Nội dung cuốn sách bao gồm toàn bộ các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn và 

những hoạt động nổi bật của công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt trong Quân đội 

nhân dân Việt Nam giai đoạn 1947-2003, được sắp xếp theo trình tự thời gian. 

31  Công tác dân vận: Dự thảo giáo khoa công tác tổ chức trong lực lượng vũ trang 

nhân dân Việt Nam.- H.: Học viện Chính trị, 1972.- 17tr.; 28cm.- (Môn Công tác tổ 

chức) 

Tài liệu học tập và nghiên cứu cho cán bộ trung cấp 

Kí hiệu: T 4703 

Nêu nhiệm vụ, nội dung công tác dân vận của lực lượng vũ trang nhân dân Việt 

Nam. 

32  Công tác đảng, công tác chính trị: Giáo trình đào tạo cán bộ cấp phân đội - bậc đại 

học / Chủ biên: Nguyễn Văn Quyết.- H.: Quân đội nhân dân, 2000.- 317tr.: T.4; 19cm. 

Kí hiệu: LC 4812 - LC 4813 

Giáo trình đề cập đến công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ chủ yếu: 
nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; công tác dân vận ở đại 
hội; công tác tuyên truyền đặc biệt của quân đội; chiến đấu ở đại đội; tổ chức chấp hành 
các quy định và chính sách trong chiến đấu ở đại đội; công tác địch vận… 

33  Công tác địch vận chống càn.- H.: Cục Nghiên cứu - TCCT, 1966.- 19tr.; 30cm. 

Kí hiệu: T 6689 - T 6690 

Dự thảo Công tác địch vận chống càn nêu lên tầm quan trọng của địch vận, trong đó 

nhấn mạnh chống càn là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác địch vận ở 

vùng địch hậu. Từ đó nêu lên mối liên hệ giữa việc chống càn và tiến hành công tác 

địch vận để rút ra phương pháp hoạt động địch chống càn thông qua các hình thức tuyên 

truyền. 

34  Công tác địch vận của các lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới: Dự thảo.- H.: 

Cục Nghiên cứu TCCT, 19-?.- 12tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 2235 

Tài liệu nêu lên vai trò quan trọng đồng thời chỉ ra một số nội dung, biện pháp trong 

công tác địch vận của lực lượng vũ trang. 

35  Công tác địch vận của dân chúng.- [K.đ.]: Quân du kích, 1948.- 16tr.; 25cm.- 
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(Loại sách huấn luyện) 

Kí hiệu: 16347 - 48 

Khái niệm công tác địch vận. Những hình thức làm công tác địch vận của quần 

chúng nhân dân. Một số nội dung và đối tượng cụ thể của công tác địch vận trong nhân 

dân. 

36  Công tác địch vận của dân quân tự vệ: Đề cương tài liệu học tập của dân quân tự 

vệ.- Nam Định: Tỉnh đội Nam Định, 1964.- 19tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ / 31525 - 26 

Khái niệm công tác địch vận; Nguyên nhân, mục đích tiến hành công tác địch vận 

trong chiến tranh; Những khó khăn, thuận lợi của công tác địch vận; Phương pháp tiến 

hành công tác địch vận trong chiến tranh của dân quân tự vệ, chính sách đối với hàng, tù 

binh. 

37  Công tác địch vận của dân quân: Loại sách huấn luyện.- H.: Ban Chính trị Tỉnh 

đội D.Q. Thanh Hoá, 1950.- 20tr.; 19cm. 

Kí hiệu: 22374 

Định nghĩa về địch vận. Nêu cách xử trí đối đãi và đề phòng khi có một hàng binh 

qua quân ta. Cách ưu đãi tù binh, thả tù binh, cách rải truyền đơn, kinh nghiệm rải 

truyền đơn, cách gọi loa. 

38  Công tác địch vận của Đảng ta.- [K.đ.]: [K.nxb.], 1950.- 64tr.; 16cm. 

Kí hiệu: 4385 - 86 

Nêu ba quan điểm sai lầm căn bản về công tác địch vận; công tác địch vận qua các 

giai đoạn chiến lược; nhiệm vụ chiến thuật của công tác địch vận; công tác địch vận của 

quân đội chủ lực và của bộ đội địa phương, công tác địch vận phục vụ chiến dịch. Giới 

thiệu biểu đồ hệ thống lãnh đạo địch vận thống nhất. 

39  Công tác địch vận phổ thông.- [K.đ.]: Ban Địch vận Liên khu 3, 1951.- 19tr.; 

16cm. 

Kí hiệu: 22501 

Nêu khái niệm, vị trí, vai trò, nội dung và biện pháp công tác địch vận. Những điều 

nên tránh trong quá trình làm công tác địch vận. 

40  Công tác địch vận thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: Đề tài KX – 20 

/ Hà Xuân Nhân.- H.: Trung tâm Thông tin KHKTQS - TCKT, 1998.- 52tr. 

Kí hiệu: T 17824 

Gồm 2 phần: Công tác binh địch vận thời kỳ 1930 - 1945; Công tác binh địch vận 

thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

41  Công tác địch vận tổ chức nội ứng: Tài liệu huấn luyện.- [K.đ.]: Phòng Chính trị 

Liên khu 4.- 16tr.; 18cm. 

Kí hiệu: 5597 - 98 

Nêu khái niệm và cách tổ chức nội ứng chiến. Các mặt công tác và đối tượng công 

tác địch vận. Các bước tiến hành công tác địch vận. 

42  Công tác địch vận trong chiến đấu của người chiến sĩ.- H.: Cục Tuyên huấn - 

TCCT, 1971.- 7tr.; 28cm.- Tài liệu giáo dục chiến sĩ 
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Kí hiệu: T 1277 

Tài liệu giới thiệu ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác địch vận và một số nội 

dung, phương pháp chính làm công tác địch vận trong chiến đấu của người chiến sĩ. Từ 

đó nêu lên những yêu cầu cần nắm vững để làm tốt công tác địch vận. 

43  Công tác địch vận trong chiến đấu.- H.: Cục Nghiên cứu TCCT, 1966.- 17tr.; 

28cm. 

Kí hiệu: T 6759 

Tài liệu gồm những nội dung: Sự quan trọng của công tác địch vận trong chiến đấu; 

Đặc điểm của công tác địch vận trong chiến đấu; Những nội dung công tác địch vận 

trong chiến đấu; Mấy vấn đề cần chú ý (công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo thời cơ, nắm bắt 

thời điểm và phối hợp với địa phương) trong quá trình làm công tác địch vận. 

44  Công tác địch vận trong chiến đấu: Kinh nghiệm kháng chiến: Tài liệu huấn 

luyện.- k.đ: k.nxb, 19..?.- 21tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 363 - T 364 

Tập hợp một số kinh nghiệm bước đầu rút ra trong công tác địch vận trong một số 

trận của ta. Phạm vi chủ yếu là công tác địch vận trong tác chiến của phân đội nhỏ chiến 

đấu độc lập dưới một đại đội (chưa tới phạm vi chiến dịch), tác chiến du kích, có lúc 

vận động chiến, theo các hình thức phục kích, tập kích…, được chia làm hai loại: chiến 

đấu với kẻ địch trong công sự và ngoài công sự. 

45  Công tác địch vận trong đại đội: Loại sách huấn luyện.- H.: Chính trị Cục, 1949.- 

53tr.: Quyển I; 16cm.- (Tủ sách Vệ quốc quân) 

Kí hiệu: 15489 

Nêu khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, phương châm vận động của công tác địch vận. 

Các hình thức vận động của công tác địch vận đối với từng đối tượng quân địch. Hệ 

thống tổ chức địch vận trong bộ đội và dân quân. 

46  Công tác địch vận trong đại đội: Loại sách huấn luyện.- H.: Chính trị Cục, 1949. - 

63tr.: Quyển II; 16cm.- (Tủ sách Vệ quốc quân) 

Kí hiệu: 15714, 16758 

Nêu những nội dung cụ thể của công tác địch vận ở đại đội: Các bước tiến hành 

công tác địch vận; cách tiếp đãi một hàng binh, một tù binh. Chính sách ưu đãi thương 

binh địch, tù binh và các bước tiến hành. 

47  Công tác địch vận trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.- H.: Học viện 

chính trị, 19..?.- 16tr.: Bài 12; 28cm.- (Môn Công tác chính trị) Lớp Cán bộ tiểu đoàn 

Kí hiệu : T 4384 - T 4385 

Nêu vị trí, nhiệm vụ, tính chất công tác địch vận trong lực lượng vũ trang nhân dân 

Việt Nam; những yêu cầu cần nắm vững trong công tác địch vận. 

48  Công tác địch vận.- H.: Tổng cục Chính trị, 1959.- 225tr.; 20cm. 

Kí hiệu: 31530 

Trích Nghị quyết Hội nghị Cán bộ toàn quốc lần thứ 3, Nghị quyết toàn Ban Chấp 

hành Trung ương lần thứ 2, Thư Hồ Chủ tịch gửi ngụy binh, Nghị quyết về vấn đề ngụy 

vận, Nghị quyết Hội nghị địch vận toàn quốc năm 1953, các chỉ thị về chính sách tù 
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binh, hàng binh... về công tác địch vận, ngụy vận. 

49  Công tác địch vận: Dự thảo giáo khoa công tác tổ chức trong lực lượng vũ trang 

nhân dân Việt Nam.- H.: Học viện Chính trị, 1972.- 21tr.: Phần II - Chương 9; 28cm.- 

(Môn Công tác tổ chức) 

Tài liệu học tập và nghiên cứu cho cán bộ trung cấp và cao cấp 

Kí hiệu: T 4701 

Nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của công tác địch vận trong lực lượng vũ trang nhân 

dân Việt Nam. 

50  Công tác tổ chức bí mật trong quân đội địch: Dự thảo đề cương.- H.: Cục Nghiên 

cứu TCCT, 1966.- 24tr.; 28cm.  

Kí hiệu: T 6760 - 63          

Cuốn sách đề cập đến công tác binh địch vận của Đảng: công tác tổ chức bí mật của 

ta trong quân đội địch; tác dụng quan trọng của công tác tổ chức bí mật; cách thức tiến 

hành công tác tổ chức bí mật. 

51  Công tác tổ chức cơ sở của ta trong nội bộ quân đội địch.- H.: Cục Nghiên cứu - 

Công tác tổ chức, 1960.- 9tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 6758        

Tổ chức cơ sở của ta trong nội bộ quân đội địch là một vấn đề rất quan trọng trong 

công tác binh vận. Cuốn sách nêu vị trí, phương châm và nguyên tắc tổ chức, những 

điều kiện cần có của người cán bộ tổ chức cơ sở trong quân đội địch. 

52  Công tác tuyên truyền thức tỉnh nhân dân và binh sĩ Trung Quốc thời gian qua 

và mấy suy nghĩ về tình hình chính trị tư tưởng binh sĩ địch qua phản ứng của đối 
tượng đối với công tác đó.- H.: TVQĐ, 1982.- 13tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 9495 - T 9496 

 Báo cáo của Cục Tuyên truyền đặc biệt tại Hội nghị Khoa học thực tiễn nghiên cứu 

về Trung Quốc tháng 6 năm 1982. 

53  Công tác tuyên truyền vận động binh sĩ người nước ngoài: Dự thảo.- H.: Cục 

Nghiên cứu - Tổng cục Chính trị, 19..?.- 9tr.; 28cm.- Tài liệu huấn luyện 

Kí hiệu : T 6757 

Tài liệu giới thiệu công tác tuyên truyền vận động binh sĩ người nước ngoài, chủ yếu 

dựa vào kinh nghiệm của ta trong khánh chiến. Gồm: vị trí, đặc điểm của công tác tuyên 

truyền vận động binh sĩ người nước ngoài và đặc điểm đối tượng; phương hướng và nội 

dung tuyên truyền vận động. 

54  Công tác tuyên truyền.- H.: Cục Nghiên cứu TCCT, 1970.- 9tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 2136  

Giới thiệu đặc điểm và hình thức công tác tuyên truyền binh địch vận. 

55  Công tác vận động ngụy binh và mấy ý kiến về việc phá tuyển mộ.- [K.đ.]: Cục 

Địch vận - Tổng cục Chính trị, 1951.- 36tr.; 18cm. 

Kí hiệu: 714 

Nêu ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của công tác vận động ngụy binh, các 

phương pháp tiến hành. Xác định phá tuyển mộ, chống bắt phu, bắt lính là một trong 
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những công tác quan trọng nhất của tất cả mọi cơ quan, mọi tổ chức, nêu tính chất và 

nhiệm vụ của công tác đó. 

56  Công tác vận động nhân dân tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng 

biển, cửa khẩu của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh trong giai 
đoạn hiện nay: Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt 

Nam: 60.31.23 / Nguyễn Văn Tiến.- H.: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ 

Chí Minh, 2011.- 112tr.; 30cm. 

Phục vụ hạn chế / LAV 7841 

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác vận động nhân dân 

tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu của Đảng bộ Bộ đội 

Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất phương hướng và những giải 

pháp chủ yếu tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ 

quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

57  Công tác xây dựng cơ sở cách mạng và lãnh đạo đấu tranh trong quân đội 
địch.- H.: Cục Nghiên cứu - Tổng cục Chính trị, 1966.- 14tr.; 30cm. 

Kí hiệu: T 6727         

Nêu vị trí, nguyên tắc của công tác xây dựng cơ sở cách mạng trong quân đội địch; 

vấn đề lãnh đạo đấu tranh trong quân đội địch. 

58  Công tác xây dựng cơ sở cách mạng và lãnh đạo đấu tranh trong quân đội địch: 

Dự thảo đề cương.- H.: Cục Nghiên cứu - Tổng cục Chính trị, 1966.- 13tr.; 30cm. 

Kí hiệu: T 573 

Nêu vị trí, đặc điểm của công tác xây dựng cơ sở cách mạng và đấu tranh trong quân 

đội địch; vấn đề lãnh đạo đấu tranh trong quân đội địch; một số vấn đề cần chú ý trong 

công tác tranh thủ sĩ quan quân địch. 

59  Dân quân làm địch vận: Loại sách huấn luyện.- [K.đ.]: Phòng Dân quân L.K.1, 

1949.- 36tr.; 12tr. 

Kí hiệu: 15659-60 

Khái niệm công tác địch vận. Vai trò của dân quân trong công tác địch vận. Các 

hình thức công tác địch vận (rải truyền đơn, gọi loa, tuyên truyền ngụy binh và gia đình 

ngụy binh). 

60  Dân quân tự vệ làm công tác dân vận.- H.: Quân đội nhân dân, 2008.- 59tr.; 

19cm. 

Kí hiệu: 65092 - 65093 / LC 9854 - LC 9855 

Đề cập đến những vấn đề chung về dân quân tự vệ làm công tác dân vận; nội dung, 

biện pháp, công tác dân vận của dân quân tự vệ; tổ chức dân quân tự vệ làm công tác 

dân vận. 

61  Dân quân tự vệ làm công tác dân vận.- H.: Quân đội nhân dân, 2018.- 87tr.; 

21cm. 

Kí hiệu: 0079340 - 0079341 

Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về công tác dân vận của dân quân tự vệ; dân quân 

tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh; làm 
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công tác vận động quần chúng trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. 

62  Dự thảo Chỉ thị về Công tác chính trị: Trong nhiệm vụ sắp tới để thực hiện NQ 

BCT 4/69.- H.: Ban Tổng kết - TCCT, 1969.- 19tr.;28cm. 

(Số 60/H) 

Kí hiệu: T 12468 

Dự thảo Chỉ thị về công tác chính trị (Trong nhiệm vụ sắp tới để thực hiện NQ BCT 
4/69) gồm hai phần: Tình hình và nhiệm vụ chung; Phương hướng nhiệm vụ các mặt 
công tác như công tác giáo dục chính trị lãnh đạo tư tưởng, công tác tổ chức, công tác 
cán bộ, công tác bảo vệ, công tác dân vận, công tác địch vận, công tác chính trị trong 
dân quân du kích, công tác quân pháp, công tác hậu phương xây dựng căn cứ… 

63  Đảng bộ Quân đội lãnh đạo công tác dân vận từ năm 2003 đến năm 2013: Luận 

văn thạc sĩ Lịch sử: chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 60220315 / 

Nguyễn Thanh Thông.- H.: Học viện Chính trị, 2015.- 108tr.; 30cm. 

Phục vụ hạn chế / LAV 8614 

Nghiên cứu làm rõ quá trình Đảng bộ Quân đội lãnh đạo công tác dân vận từ năm 

2003 đến năm 2013; trên cơ sở đó đúc rút một số kinh nghiệm có thể vận dụng trong 

thời kỳ mới. 

64  Đẩy mạnh công tác dân vận tham gia xây dựng nền tảng chính trị của Quân đội 
nhân dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.- H.: Quân đội nhân dân, 2000.- 

206tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ / LC 3859 - LC 3860 

Cuốn sách cung cấp căn cứ khoa học để nhận thức sâu sắc hơn mối quan hệ tương 

tác giữa nền tảng chính trị và xây dựng quân đội về chính trị, trên cơ sở đó xác định vị 

trí, vai trò, nội dung của nền tảng chính trị; vị trí, nội dung, tính chất và phương thức 

tiến hành công tác dân vận của quân đội tham gia xây dựng nền tảng chính trị trong tình 

hình mới. 

65  Đề cương giới thiệu công tác tuyên truyền vận động binh sĩ địch trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.- H.: Cục Nghiên cứu - 

Tổng cục Chính trị, 1973.- 13tr.; 30cm. 

Kí hiệu: T 2238 

Tài liệu giới thiệu biện pháp tuyên truyền vận động quân ngụy Sài Gòn và quân Mỹ. 

Với mỗi loại binh sĩ đều phân tích đặc điểm tình hình địch, từ đó đưa ra nội dung, biện 

pháp tuyên truyền. Cuối tài liệu là một số kinh nghiệm chung trong công tác tuyên 

truyền vận động binh sĩ địch. 

66  Đề cương hướng dẫn công tác binh địch vận của các phân đội trong tình hình 
hiện nay: Làm tài liệu học tập cho cán bộ trung, đại đội, tiểu đoàn.- H.: Cục Nghiên 

cứu - Tổng cục Chính trị, 1974.- 10tr.; 30cm. 

Kí hiệu: T 2239 

Đề cương làm rõ tầm quan trọng của công tác binh địch vận trong giai đoạn năm 

1974. Từ đó nêu lên tầm quan trọng, biện pháp chính và những vấn đề về sự chỉ đạo 

trong quá trình làm công tác binh địch vận của các phân đội. 

67  Đề cương tổng kết công tác địch vận của các lực lượng vũ trang trong kháng 
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chiến chống Mỹ, cứu nước.- H.: Cục Nghiên cứu - TCCT, 1977.- 14tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 11987-T11988 

Đề cương ngày 15/11/1977 nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm công tác địch vận của 

các lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, gồm các nội dung: Công 

tác quán triệt, vận dụng quan điểm, chính sách binh địch vận của Đảng; Công tác chỉ 

đạo nội dung, biện pháp địch vận của các lực lượng vũ trang; Công tác xây dựng cho 

lực lượng vũ trang làm địch vận. 

68  Đề cương tổng kết công tác địch vận của các lực lượng vũ trang trong kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước.- H.: Cục Nghiên cứu - TCCT, 1977.- 39tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 11986 

Đề cương ngày 29/1/1977 nhằm tổng kết về tình hình công tác địch vận của lực 

lượng vũ trang qua các thời kỳ; Từ đó rút đưa ra một số kinh nghiệm trong công tác 

địch vận như: về xác định vị trí; vận dụng nguyên tắc kết hợp; kinh nghiệm, phương 

thức, phương pháp tiến hành trong các mặt công tác cụ thể; kinh nghiệm về lãnh đạo, 

chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng đối với công tác địch vận. 

69  Địch vận - một nhiệm vụ chiến lược: Loại sách học tập địch vận.- K.đ.: Phòng 

Địch vận Liên khu 3, 1950.- 75tr.; 12cm. 

Kí hiệu: 15858 - 59 

Đây là bản nhận định sự phát triển công tác địch vận và nhiệm vụ chiến lược của 

công tác địch vận trong giai đoạn cầm cự. 

70  Địch vận giải đáp: Tài liệu học tập công tác địch vận cho các chiến sĩ.- K.đ.: Ban 

Địch vận Đại đoàn 312, 19-?.- 12tr.; 15cm. 

Kí hiệu: 4614 

Gồm 15 câu hỏi và trả lời xung quanh các vấn đề đối xử với hàng binh, tù binh, 

thương binh địch nói chung và đối với sĩ quan, binh sĩ, tù hàng binh Âu Phi nói riêng. 

71  Địch vận là gì?: Tài liệu huấn luyện.- [K.đ.]: Thống nhất địch vận Hải Ninh, [19-

?].- 20tr.; 16cm. 

Kí hiệu: 15872 

Sách gồm 2 vấn đề lớn: Khái niệm địch vận và các mặt công tác địch vận; Tổ chức 

và lãnh đạo thống nhất công tác địch vận (hệ thống tổ chức thống nhất địch vận các cấp; 

nhiệm vụ các cơ quan, các ngành trong thống nhất địch vận; tổ chức thống nhất địch 

vận trong chiến dịch và mặt trận). 

72  Địch vận thường thức.- [K.đ.]: Thông tin Hải Ninh, [19-?].- 13tr.; 12cm. 

Kí hiệu: 15870 

Những hiểu biết thông thường về công tác địch vận như: địch vận là gì? địch vận có 

lợi như thế nào? ai có thể làm công tác địch vận, nhân dân làm địch vận như thế nào? 

tuyên truyền lôi kéo ngụy binh ra sao?... 

73  Đổi mới công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn 
hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Luận án TS Lịch sử: 5.03.04 / Vũ Đình Tấn.- 

H.: Học viện CTQS, 2001.- 207tr. 

Kí hiệu: LAV 2197 
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Đổi mới công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn mang tính vừa 

cấp bách thiết thực vừa cơ bản, lâu dài. Đề tài nghiên cứu, quán triệt tư tưởng dân vận 

Hồ Chí Minh vào thực tiễn để đề xuất phương hướng, giải pháp cơ bản nhằm đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay. 

74  Đổi mới công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình 
mới: Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng.- H.: Thư viện Quân đội, 1998.- 250tr. 

Kí hiệu: T 17836 

Tình hình, đặc điểm và những vấn đề đổi mới công tác dân vận. Công tác dân vận 

của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng và trong thời kỳ hiện nay. 

75  Đơn tiếp hàng binh.- [K.đ.]: Ban địch vận Hải Dương, [19-?].- 10tr.; 14cm. 

Kí hiệu: 15875 

Đề cập 5 vấn đề: Cách nhận xét để phân biệt hàng binh; Bố trí đón hàng binh; Bố trí 

đón nhiều hàng binh; Thái độ của ta đối với hàng binh; Cách tiếp đãi hàng binh. 

76  Đồng chí Thiệp kêu gọi địch hàng trong trận Sòng Cạn - Dốc Giang.- K.đ.: Địch 

vận Lính Đồng bằng, 1954.- 6tr.; 16cm. 

Kí hiệu: 7099 

Về thành tích của Đồng chí Thiệp, tiểu đội trưởng Tiểu đội trung liên trong trận 

Sông Cạn - Dốc Giang đã gọi hàng được gần 2 trung đội địch, giữ đúng chính sách tù, 

hàng binh, luôn luôn nhắc nhau làm công tác địch vận trong chiến đấu và giữ đúng 

chính sách, đề cao cảnh giác đề phòng địch trá hàng. 

77  Dự thảo công tác địch vận chống càn: Một số kinh nghiệm sơ bộ nêu lên có tính 

chất gợi ý để tham khảo.- H.: Cục Nghiên cứu - Tổng cục Chính trị, 1966.- 19tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 487 

Đưa ra một số kinh nghiệm công tác địch vận  chống càn ở vùng địch hậu. 

78  Dự thảo đề cương công tác vận động quần chúng nhân dân và gia đình có 
người đi lính ngụy làm công tác binh vận.- H.: Cục Nghiên cứu - TCCT, 1970.- 9tr.; 

28cm. 

Kí hiệu: T 2241 

Gồm 2 nội dung: Công tác vận động quần chúng nhân dân làm binh vận; công tác 

vận động gia đình có người đi lính ngụy vào công tác binh vận. 

79  Dự thảo đề cương giới thiệu 1 số điểm về công tác binh vận miền Nam với cán 
bộ.- H.: Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị, 1972.- 7tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 150 

Dự thảo nêu một số đặc điểm, tình hình có liên quan, chủ trương chính sách công 

tác binh vận ở miền Nam và mối quan hệ của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam 

đối với công tác binh vận. 

80  Gấp rút thống nhất công tác địch vận.- [K.đ.]: Chính trị Cục, 1949.- 30tr.; 14cm. 

Kí hiệu:  16497 

Sách gồm 4 phần: Gấp rút thống nhất công tác địch vận; Chỉ thị số 23-TC ngày 2-2-
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49 của Hội đồng Quốc phòng tối cao; Thông tư số 26-TT ngày 27-4- 49 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam; Thông tư 

số 25-TT ngày 22-4-49 của Liên Bộ Quốc phòng Tài chính về các vấn đề thuộc công tác 

địch vận.  

81  Giáo trình Công tác đảng, công tác chính trị: cho đào tạo nhân viên trung học 

chuyên nghiệp trong quân đội / Chỉ đạo biên soạn: Tổng cục Chính trị; Chủ biên: Tạ 

Đức Quảng.- H.: Quân đội nhân dân, 2000.- 133tr.; 19cm. 

Kí hiệu: LC 4173 - 74 

Nội dung cuốn giáo trình: Công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân 
Việt Nam; Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân 
nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Công tác dân vận ở cơ sở... 

82  Hướng dẫn công tác chỉ đạo Hội đồng quân nhân: Tài liệu công tác chính trị 

của Quân đội nhân dân .-H.:Quân đội nhân dân,1967.-28tr.;13cm. 

Kí hiệu: 15333 - 15334          

Hướng dẫn công tác chỉ đạo Hội đồng quân nhân cho chính trị viên đại đội. Nội 

dung gồm: Kiện toàn tổ chức Hội đông quân nhân; Bồi dưỡng Hội đồng quân nhân; Chỉ 

đạo Hội đồng quân nhân hoạt động.      

83  Hướng dẫn học về công tác địch vận năm 1964 cho cán bộ A, B và chiến sĩ.- H.: 

Cục Nghiên cứu, 1964.- 3tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 6702 

Công văn hướng dẫn cách học về công tác địch vận; Giới thiệu tên tài liệu hỗ trợ 

trong quá trình cần nghiên cứu, học tập; đồng thời bổ sung, thay thế một số nội dung 

ngoài tài liệu. 

84  Kể chuyện chiến sĩ làm công tác địch vận.- [k.đ]: [k.nxb], 19.?.- 68tr; 13cm.Tập 2 

Kí hiệu: 22738 - 39 

Tập hợp 12 mẩu chuyện về công tác địch vận của các lực lượng vũ trang nhân dân 

giải phóng miền Nam. 

85  Kể chuyện chiến sĩ làm công tác địch vận.- [k.đ]: [k.nxb], 19.?.- 80tr; 13cm.- Tập 

3 

Kí hiệu: 22740 - 41 

Tập hợp 14 mẩu chuyện về công tác địch vận của các lực lượng vũ trang nhân dân 

giải phóng miền Nam. 

86  Kể chuyện chiến sĩ làm công tác địch vận.- H.: Quân đội nhân dân, 1969.- 88tr.; 

13cm. 

Kí hiệu: 15173 - 74 

Giới thiệu 15 mẩu chuyện nhỏ về công tác địch vận của quân giải phóng và du kích 

miền Nam trong thời kỳ Tổng tiến công và nổi dậy hàng loạt của quân và dân miền 

Nam nhằm giúp cán bộ chiến sĩ và các tổ chức địch vận ở đơn vị cơ sở trong các lực 

lượng vũ trang nhân dân trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến kinh nghiệm 

làm công tác địch vận. 

87  Kế hoạch công tác binh địch vận năm 1973.- H.: Cục Nghiên cứu - Tổng cục 

Chính trị, 1972.- 9tr.; 28cm. 
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Kí hiệu: T 2147 

Kiểm điểm tình hình công tác binh địch vận năm 1972; Đưa ra phương hướng kế 

hoạch công tác binh địch vận năm 1973. 

88  Kế hoạch hướng dẫn cán bộ chiến sĩ bộ đội chủ lực, địa phương và dân quân tự 
vệ làm công tác tuyên truyền binh vận: Quân đội miền Nam.- H.: Cục Dân vận, 

1960.- 8tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 6697 

Tài liệu hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ, bộ đội chủ lực, địa phương và dân quân tự vệ 

làm công tác tuyên truyền binh vận, giới thiệu hình thức chủ yếu là thông qua đài phát 

thanh. Từ đó hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ viết bài tuyên truyền đối với 

mỗi hình thức tuyên truyền. 

89  Không đánh mà tan: (Tập mẩu chuyện về công tác địch vận trong kháng chiến) / 

Phúc Tân.- H.: Quân đội nhân dân, 1962.- 86tr.; 15cm. 

Kí hiệu: 15135 - 36 

Tập chuyện nhỏ phản ánh một số nét nổi bật về công tác binh vận của ta trong hàng 

ngũ địch, trong kháng chiến chống Pháp. 

90  Không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ quân dân, thực hiện quân với 
dân 1 ý chí, chung sức chung lòng đánh thắng giặc Mĩ xâm lược: Bài học kinh 

nghiệm 6.- H.: Ban Tổng kết - TCCT, 1980.- 24tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 12737 

Bài học kinh nghiệm về quan hệ quân dân, đây là một nguyên tắc về công tác đảng, 

công tác chính trị trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. 

91  Kinh nghiệm công tác binh vận phục vụ phá thế kìm kẹp của 3 xã Phước Sơn, 
Phước Cẩm, Phước Hà (huyện Tiểu Phước, tỉnh Quảng Nam) tháng 9 năm 1962: 

Tài liệu tham khảo.- H.: Cục Nghiên cứu - Tổng cục Chính trị, 1965.- 11tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 6801 - 7652 

Phân tích tình hình, diễn biến từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác binh 

vận trước, trong và sau phá kìm kẹp của 3 xã thuộc tỉnh Quảng Nam. 

92  Kinh nghiệm địch vận.- [K.đ.]: Ban Địch vận. Phòng Chính trị Liên khu IV, [19-

?].- 49tr.; 17cm.- (Loại sách huấn luyện) 

        Sách chỉ lưu hành trong bộ đội, cơ quan đoàn thể 

Kí hiệu: 22371 

Giới thiệu những kinh nghiệm công tác địch vận ở Liên khu IV cũng như trên toàn 

quốc nhằm giúp cán bộ địch vận và cán bộ các cơ quan, đoàn thể có tài liệu tham khảo 

về những điều thực tế trong công tác địch vận. 

93  Kinh nghiệm địch vận: Sách huấn luyện.- K.đ.: Phòng Chính trị Liên khu I, 1949.- 

19tr.: T.1; 16cm. 

Kí hiệu: 7096 

Giới thiệu kinh nghiệm công tác địch vận của một số trận đánh: Cách dùng mật giao 

đánh nội ứng trong trận đánh đồn Lũng Vài đêm 13-3-1949, trận nội ứng đồn Khâu 

Luông (Lạng Sơn) ngày 14-3-1949, trận nội ứng đồn Phia Dậy (Cao Bằng) đêm 7-4-
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1949, trận nội ứng đồn Uông Bí đêm 25-2-1949; đồn Phố Lu (Lào Cai) ngày 25-2-1949. 

Phối hợp địch vận với tác chiến trong trận Đèo Khách (Lạng Sơn) đêm 15-3-1949. 

94  Kinh nghiệm về bao vây gọi hàng trong kháng chiến.- H.: Cục Nghiên cứu - 

Tổng cục Chính trị, 1965.- 9tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 6696 

“Bao vây gọi hàng” (có nơi gọi là “vũ trang địch vận”) trong kháng chiến là dùng 

lực lượng quân sự uy hiếp địch, đồng thời tấn công chính trị vận động, thúc bách địch 

đầu hàng. Tài liệu này nêu lên những kinh nghiệm về bao vây gọi hàng đối với những 

vùng địch hậu phức tạp, các trận bao vây gọi hàng xảy ra đối với các trường hợp mà lực 

lượng địch gồm từ 1, 2 trung đội, đại đội đến một lực lượng lớn là quân chủ lực liên 

hiệp Pháp của địch mà hầu hết là ngụy binh. 

95  Kinh nghiệm vũ trang địch vận trong kháng chiến.- k.đ: k.nxb, 19..?.- 14tr.; 

30cm. 

Kí hiệu: T 558 

Các kinh nghiệm vũ trang địch vận trong kháng chiến chống thực dân Pháp giai 

đoạn 1952-1954 như: nắm chắc thời cơ để chủ động hạ quyết tâm và kiên trì giữ vững 

quyết tâm; lấy thắng lợi quân sự làm áp lực cho chính trị và hoạt động theo yêu cầu của 

chính trị; vận động chính trị là chủ yếu để đảm bảo vũ trang địch vận thành công. 

96  Kỷ yếu Hội nghị Tổng kết Công tác dân vận của quân đội trong những năm đổi 
mới (1990 - 1999) / Chỉ đạo nội dung: Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; Biên soạn: Tạ 

Quang Vinh,....- H.: Quân đội nhân dân, 2001.- 326tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ / LC 4355 - LC 4356 

Tập hợp các bài phát biểu trong Hội nghị Tổng kết công tác dân vận của quân đội 

trong những năm đổi mới (1990 - 1999). Nội dung tập trung đánh giá những kết quả đạt 

được trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện công tác dân vận, những 

nội dung, phương thức, cách làm có hiệu quả và rút ra những bài học kinh nghiệm thực 

tiễn, trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận của quân đội 

trong thời kỳ mới. 

97  Mẫu truyền đơn khẩu hiệu dùng trong chiến trường Trung Du.- [K.đ.]: Ban 

Địch vận. Phòng Chính trị Liên khu I, 1949.- 32tr.; 22cm. 

Kí hiệu: V 382 

Giới thiệu các mẫu truyền đơn khẩu hiệu bằng tiếng Đức, Hung, Pháp, Phi để các 

đơn vị sử dụng trong chiến dịch Trung Du làm công tác địch vận. Ngoài ra sách còn 

giới thiệu cả mẫu truyền đơn tiếng Việt để tuyên truyền vận động ngụy binh. 

98  Mấy vấn đề cơ bản trong công tác binh địch vận.- H.: Cục Nghiên cứu - Tổng 

cục Chính trị, 1966.- 150tr.; 30cm. 

Kí hiệu: T 598 

Tập hợp những công văn, dự thảo đề cương, hướng dẫn về một số vấn đề trong công 

tác binh địch vận, như: những vấn đề nhận định về quân địch, sự vận động quân đội 

địch, công tác tuyên truyền binh địch vận, sự chỉ đạo của ta trong quá trình làm công tác 

binh địch vận, một số kinh nghiệm, bài học rút ra… 

99  Mấy vấn đề cơ bản trong công tác binh địch vận.- H.: Cục Nghiên cứu - Tổng 
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cục Chính trị, 1966.- 16tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 560 

Nêu nhiệm vụ, vai trò, mục đích, tính nguyên tắc của công tác binh địch vận;  đưa ra 

một số kinh nghiệm trong công tác binh địch vận. 

100  Một số hình ảnh công tác dân vận của quân đội trong thời kỳ đổi mới / Chỉ đạo 

nội dung: Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; Sưu tầm và biên soạn: Nguyễn Quý 

Chiến,....- H.: Quân đội nhân dân, 2001.- 80tr.; 26cm. 

Kí hiệu: LCV 462 - LCV 463  

Giới thiệu một số hình ảnh công tác dân vận của quân đội (1990 - 2000), giới thiệu 

những hoạt động công tác dân vận của quân đội trong những năm thực hiện đường lối 

đổi mới của Đảng. 

101  Một số kinh nghiệm công tác địch vận trong chiến dịch: Dự thảo.- H.: Cục 

Nghiên cứu - Tổng cục Chính trị, 1966.- 16tr.; 30cm. 

Kí hiệu: T 6692 

Tài liệu đề cập đến công tác địch vận trong chiến dịch của bộ đội tập trung. Gồm 

phân tích đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ, thời cơ, biện pháp thực hiện trong từng mặt 

công tác địch vận. Qua đó rút kinh nghiệm về sự tổ chức, chỉ đạo, tiến hành công tác 

địch vận chiến dịch. 

102  Một số kinh nghiệm về công tác địch vận trong vây hãm tiêu diệt, cứ điểm đơn 
vị ngụy ở vùng rừng núi: Tài liệu tham khảo.- H.: Cục Nghiên cứu - Tổng cục Chính 

trị, 1971.- 8tr.; 30cm. 

Kí hiệu: T 2236 

Phân tích đặc điểm tình hình địch, ta. Từ đó nêu lên một số kinh nghiệm, biện pháp 

địch vận trong từng mặt công tác cụ thể như: nội dung tuyên truyền, phương pháp khi 

công kích toàn bộ cả trong và ngoài để tiêu diệt địch. 

103  Một số vấn đề chính về công tác binh địch vận của Đảng ta: Đề cương bài 2.- H.: 

Cục Nghiên cứu - TCCT, 1970.- 13tr.; 30cm. 

Kí hiệu: T 2242 

Đề cương thông qua các vấn đề, quan điểm nguyên tắc chung về chủ trương, 

phương hướng, nội dung, biện pháp công tác binh địch vận ở miền Nam. 

104  Một số văn kiện cơ bản về công tác dân vận / Chỉ đạo nội dung: Thủ trưởng Tổng 

cục Chính trị.- H.: Cục Dân vận-Tuyên truyền đặc biệt, 1997.- 202tr.; 19cm. 

Lưu hành nội bộ/LC 2829 - LC 2830 

Đăng một số nghị quyết, chỉ thị...của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vể đổi mới 

công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, phối 

hợp giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và hội nông dân Việt Nam trong công tác vận 

động nông dân góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở nông thôn, thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng. 

105  Mũi tiến công chính trị sắc bén: Kể chuyện kinh nghiệm công tác địch vận trong 

chiến đấu của Quân giải phóng ở mặt trận đường số 9 / Tân Phong.- H.: Quân đội nhân 

dân, 1973.- 64tr.; 19cm. 

Kí hiệu: 20960 - 61 
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Giới thiệu một số kinh nghiệm tiến hành công tác địch vận trong chiến đấu của một 

số đơn vị quân giải phóng đã chiến đấu và chiến thắng trong chiến dịch lịch sử đường số 

9 - Nam Lào mùa xuân năm 1971. 

106  Mười hai điều ghi nhớ về chính sách địch vận: Tài liệu bỏ túi của chiến sĩ.- 

[K.đ.]: [K.nxb.], 1952.- 6tr.; 16cm.        

Kí hiệu: 16107 - 08 

Tài liệu này do Đại đoàn 320 xuất bản nhằm nhắc nhở chiến sĩ, bộ đội chủ lực, bộ 

đội địa phương và dân quân du kích những điều cần thiết trong khi thực hiện chính sách 

địch vận của chính phủ ta. 

107   Mười nhiệm vụ địch vận: Để gấp rút chuẩn bị tổng phản công.- [K.đ.]: Ban Địch 

vận thống nhất Liên khu 3, 1949.- 16tr.: T.1; 15cm.- (Loại sách học tập địch vận)     

Kí hiệu:  16349 - 50 

Nội dung gồm 2 phần: Cuộc vận động học tập công tác địch vận; Tóm tắt 10 nhiệm 

vụ chính về công tác địch vận để gấp rút chuẩn bị tổng tiến công. 

108  Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền biển, đảo của Quân chủng Hải quân 
hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Bình chủ biên.- H.: Quân đội nhân dân, 

2012.- 198tr.; 21cm.      

Kí hiệu: LC 11831 - LC 11832  

Cuốn sách đi sâu luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng công 

tác tuyên truyền biển, đảo của Quân chủng Hải quân; đồng thời dự báo những yếu tố tác 

động, xác định yêu cầu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền 

biển, đảo của Quân chủng Hải quân. 

109  Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị học viên nhà trường 
quân đội / Nguyễn Đức Tiến chủ biên.- H.: Quân đội nhân dân, 2011.- 158tr.;21cm.  

Kí hiệu: 69663 - 64 / LC 11307 - LC 11308  

Cuốn sách luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên 
nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực, nhằm nâng 
cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị học viện nhà trường quân đội. 

110  Nâng cao hiệu quả quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội ở các 
khu kinh tế - quốc phòng trong tình hình mới / Nguyễn Vĩnh Thắng chủ biên.- H.: 

Quân đội nhân dân, 2007.- 215tr.;19cm. 

Kí hiệu: LC 9278 - LC 9279 / 63483 - 84 

Cuốn sách tập trung phân tích, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn hiệu quả 
quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội ở khu kinh tế - quốc phòng; đồng 
thời đề xuất giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quân đội tham gia xây dựng cơ sở 
chính trị - xã hội ở các khu kinh tế - quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, 
phát triển các khu kinh tế - quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.        

111  Nâng cao năng lực của cán bộ chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình 
trong công tác vận động quần chúng hiện nay: Luận văn thạc sĩ triết học: 60.22.03.01 

/ Nguyễn Minh Trường.- H.: Học viện Chính trị, 2014.- 96tr.; 30cm.   

Phục vụ hạn chế / LAV 7575 

Công trình nghiên cứu có tính cấp thiết cả về lý luận, thực tiễn và nhiều đề xuất giải 
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pháp cơ bản nâng cao năng lực của cán bộ chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình 

trong công tác vận động quần chúng hiện nay. 

112  Nghị quyết Đại hội Dân quân toàn quốc lần thứ 2 (4-1948) và Nghị quyết Hội 
nghị Địch vận dân quân lần thứ 1.- H.: TVQĐ, 1978.- 6tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 3241 

Giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Dân quân toàn quốc lần thứ 2 (4-1948) và 

Nghị quyết Hội nghị Địch vận dân quân lần thứ nhất. 

113  Nghị quyết Hội nghị địch vận toàn quốc (8-1952).- [K.đ.]: Cục Địch vận - TCCT, 

[19-?].- 32tr.; 19cm.    

Kí hiệu: 14476-77 

Khái quát tình hình thế giới và công tác địch vận từ 8-1951 đến 8-1952; chính sách 

về tù, hàng binh, công tác vận động đồng bào, cán bộ bị giặc bắt. Phương hướng công 

tác địch vận sắp tới, những cải tiến trong công tác tuyên truyền, phương châm địch vận. 

114  Nghị quyết hội nghị địch, ngụy vận toàn Nam Bộ, ngày 29/8/1953.- [k.đ]: TW 

Cục miền Nam, 1953.- 49tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 232 - T 233       

Hội nghị đã tổng kết âm mưu của Pháp, Mỹ và bù nhìn trong chính sách dùng người 

Việt đánh người Việt, kiểm điểm lại tình hình công tác ngụy - địch vận của ta, từ đó rút 

ra những bài học kinh nghiệm và đề ra chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của ta đối với 

công tác ngụy - địch vận. 

115  Nghị quyết về vấn đề ngụy vận hiện nay. Hội nghị cán bộ địch vận toàn quốc 
(đầu tháng 8 - 1951).- H.: Cục Địch vận Tổng cục Chính trị, 1951.- 28tr.; 19cm.     

Kí hiệu: 7479 

Gồm: nhận định chung về vấn đề ngụy vận; Chủ trương phương châm lớn về công 

tác ngụy vận; Các nhiệm vụ cụ thể của công tác ngụy vận; Công tác tù hàng binh; Cuối 

sách còn đăng thư Hồ Chủ tịch gửi ngụy binh. 

116  Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã 
hội ở các khu kinh tế - quốc phòng: Báo cáo tổng kết đề tài / Nguyễn Vĩnh Thắng chủ 

nhiệm đề tài.- H.: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, 2007.- 174tr.; 29cm.  

Kí hiệu: T 22727          

Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn hiệu quả quân đội tham gia xây 
dựng cơ sở chính trị - xã hội ở các khu kinh tế - quốc phòng; đề xuất giải pháp nâng cao 
hiệu quả quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội ở các khu kinh tế - quốc 
phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

117  Nghiên cứu vận dụng nhận thức mới của Đảng ta về tôn giáo và công tác tôn 
giáo vào giảng dạy trong các nhà trường quân đội: Đề tài khoa học cấp Tổng cục 

Chính trị / Phan Trọng Hào chủ nhiệm.- H.: Tổng cục Chính trị, 2009.- 119tr.; 29cm. 

Kí hiệu: T 22508, T 22553             

Trên cơ sở làm rõ quan niệm về vận dụng nhận thức mới của Đảng ta về tôn giáo và 

công tác tôn giáo, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp vận dụng nhận thức mới đó 

vào giảng dạy trong các nhà trường quân đội. 

118  Người cán sự địch vận: Nội san của cán bộ địch vận LK III.- [K.đ.]: Ban Địch vận. 
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Phòng Chính trị LK III, [19-?].- 32tr.; 19cm.         

Kí hiệu: 5480 - 81 

Nội dung chính gồm: Cán bộ địch vận cần kiểm điểm tư tưởng và công tác của 

mình; Binh lính Âu, Phi sau thất bại Việt Bắc Trung du; Khuếch trương chiến thắng; 

Người địch vận bạn tôi; Phá mưu mô phong tỏa ngụy binh. 

119  Người cán sự địch vận: Nội san của cán bộ địch vận, tháng 9-1951.- [K.đ.]: Ban 

Địch vận Liên khu 3, 1951.- 42tr.; 19cm.      

Kí hiệu: 16743      

Thả tù binh ngụy là tranh thủ nhân dân trong tay địch; Phổ biến rộng rãi việc thả tù 

binh; Nắm vững tù binh được thả hoặc ngụy binh đã đào ngũ, giải ngũ. 

120  Nhân đà chiến thắng Hòa Bình đẩy mạnh công tác ngụy vận và Âu Phi vận: Sơ 

kết tình hình và nhiệm vụ sau chiến dịch Thu Đông.- k.đ.: Cục Địch vận, 1952.- 35tr.; 

18cm.          

Kí hiệu: 16741 - 42 

Sơ kết thành tích ngụy vận (tại Bắc Bộ từ tháng 12-1951 đến tháng 12-1952). Chủ 

trương, nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh công tác vận động ngụy binh và Âu Phi sau 

chiến thắng Thu Đông năm 1951. 

121  Nhân dân làm công tác địch vận: Tài liệu phổ biến trong nhân dân.- Bắc Ninh: 

Ban Địch vận Bắc Ninh, 1954.- 15tr.; 16cm. 

Kí hiệu: 15915-16 

Những sáng kiến của nhân dân Bắc Ninh về công tác địch vận nhằm phổ biến, 

hướng dẫn đông đảo nhân dân, bộ đội, dân quân, du kích biết cách tuyên truyền giác 

ngộ binh lính địch. 

122  Nhân dân làm địch vận như thế nào?.- Hòa Bình: Thông tin Hòa Bình, 19-?.- 

14tr.; 14cm.          

Kí hiệu: 16351 

Tầm quan trọng, các hình thức và nội dung của nhân dân làm địch vận như: cách 

vận động gia đình ngụy binh, nhân dân chống bắt phu bắt lính, cách đối xử với tù binh, 

hàng binh... 

123  Nhân dân làm địch vận.- [K.đ.]: Ban Lãnh đạo đấu tranh, 1954.- 20tr.; 16cm.         

Kí hiệu: 15899   

Gồm nhiều bài thơ ngắn của nhiều tác giả nhằm phổ biến những kinh nghiệm, sáng 

kiến của nhân dân Bắc Ninh đã làm trong việc lãnh đạo binh lính địch đấu tranh không 

đi tiếp viện, không nhảy dù, hoặc đấu tranh đòi giải ngũ, đòi hòa bình và hồi hương. 

124  Nhân dân làm địch vận: Ca dao.- [K.đ.]: Phòng Thông tin Thuận Thành, 1951.- 

8tr.; 16cm.          

Kí hiệu: 15898 

Nêu khái niệm, đối tượng và lực lượng làm công tác địch vận; các hình thức và 

phương pháp của công tác địch vận. Toàn bộ nội dung trên được viết dưới dạng các bài 

thơ lục bát để nhân dân dễ học, dễ nhớ. 

125  Nhân dân làm địch vận: Số 2 tháng 4-1954.- Vĩnh Phúc: Ban Địch vận Vĩnh Phúc, 
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1952.- 22tr.; 17cm.- (Tài liệu phổ biến kinh nghiệm) 

Kí hiệu: 7095 

Gồm nhiều mẩu chuyện, bài thơ kể về những sáng kiến, những kinh nghiệm trong 

công tác địch vận của mọi tầng lớp nhân dân ta. 

126  Nhân dân tuyên truyền vận động lính địch.- K.đ.: Ban Địch vận Tả Ngạn, 1954.- 

10tr.: T.3: tháng 3-1954; 16cm.   

Kí hiệu: 16483        

Ghi lại lòng căm thù, tinh thần chiến đấu anh dũng của nhân dân Tiên Lãng và Kiến 

Xương đã vùng lên vạch mặt tội ác của giặc, hoặc vận động những kẻ lầm đường làm 

tay sai cho giặc, góp phần phá tan kế hoạch càn quét của Nava. 

127  Nhận thức mới về tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi mới với 

nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa vô thần khoa học ở các nhà trường quân đội hiện 
nay: Đề tài khoa học cấp học viện / Vũ Quang Tạo chủ nhiệm đề tài.- H.: Học viện 

Chính trị Quân sự, 2007.- 116tr.; 29cm.  

Kí hiệu: T 22643         

Làm rõ nhận thức mới về công tác tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi 
mới và đề xuất mốt số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên 
cứu, giảng dạy của chủ nghĩa vô thần khoa học trong các nhà trường quân đội hiện nay. 

128  Những bài học kinh nghiệm chính về công tác vận động quân đội địch của 
Đảng ta.- H.: Cục Nghiên cứu - TCCT, 1967.- 11tr.; 30cm. 

Kí hiệu: T 2245 

Tài liệu gồm 5 bài học kinh nghiệm về công tác vận động quân đội địch của ta, đó 

là: Luôn luôn coi công tác vận động quân đội địch là một trong những công tác quan 

trọng hàng đầu trong quá trình tiến hành cách mạng của Đảng; Nhiệm vụ công tác vận 

động quân đội địch luôn gắn chặt với đường lối, chủ trương, sách lược trong từng thời 

kỳ cách mạng của Đảng và phục vụ cho thực hiện đường lối chủ trương sách lược đó; 

Vận động quân đội địch thực chất là một công tác vận động quần chúng, đồng thời là 

một cuộc đấu tranh giai cấp hết sức quyết liệt, phức tạp, toàn diện với quân đội địch; 

Vận động quân đội địch phải kết hợp chặt chẽ với đấu tranh quân sự và đấu tranh chính 

trị; Công tác vận động quân đội địch phải là một công tác của toàn dân, toàn quân, dưới 

sự lãnh đạo thống nhất, tập trung của Đảng. 

129  Những sai lầm trong công tác địch vận hiện tại.- [K.đ.]: [K.nxb.], [19-?].- 52tr.; 

15cm. 

Kí hiệu: 15032 

 Nêu 3 sai lầm chính trong công tác địch vận của một số địa phương để giúp cán bộ 

lãnh đạo công tác địch vận khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm của công tác địch 

vận. 

130  Nói chuyện về Hội nghị Giơ-ne-vơ và nhiệm vụ địch ngụy vận của chúng ta.- 

[K.đ.]: Cục Địch vận, 1954.- 20tr.; 15cm.     

Kí hiệu: 16327      

Thư của Cục địch vận Tổng cục Chính trị gửi toàn thể cán bộ địch vận các cấp tháng 

6-1954 về diễn biến Hội nghị Giơnevơ và nhiệm vụ địch, ngụy vận của ta. Cuối sách 
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đăng 6 điều kỷ luật công tác của người cán bộ địch vận. 

131  Nội san địch vận: Từ tháng 3 đến 7 - 1954.- K.đ.: Cục Địch vận, 1954?.- 207tr.; 

12,5cm.     

Kí hiệu: 21548-49      

Sưu tầm, tập hợp “Nội san địch vận” từ số 1 đến số 10. Nội dung đăng những đường 

lối, chủ trương, chính sách địch vận, trọng tâm công tác địch vận từng thời gian, thông 

tin tình hình hoạt động địch vận của các khu, tỉnh; biểu dương các địa phương, cán bộ 

địch vận có nhiều thành tích. 

132  Phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp - đẩy mạnh công tác dân vận, củng cố 
và tăng cường mối quan hệ các nước quân dân trong tình hình mới .- H.: TCCT, 

1990. - 19tr; 30cm. 

Kí hiệu: T 13296 

Chuyên đề nghiên cứu của sĩ quan nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm 

quan trọng của công tác dân vận thời kì những năm 1990; Chuyên đề gồm 4 phần: Phần 

I: Tình hình và nhiệm vụ công tác dân vận; Phần II: Nội dung và biện pháp chính của 

công tác dân vận; Phần III: Nguyên tắc chỉ đạo công tác dân vận; Phần IV: Những vấn 

đề cần chú ý. 

133  Phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trong công tác vận động 
quần chúng hiện nay: Luận văn thạc sĩ triết học: 60.22.03.01 / Dương Ngọc Hưởng.- 

H.: Học viện Chính trị, 2013.- 116tr.; 30cm.          

Phục vụ hạn chế / LAV 7258 

Luận chứng cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp cơ bản, cấp bách 

đang đặt ra đối với việc phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trong 

công tác vận động quần chúng hiện nay. 

134  Phối hợp chặt chẽ với tác chiến, tích cực tiến hành công tác địch ngụy vận để 
khuyếch trương thắng lợi Đông Xuân và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.- 

[K.đ.]: Cục Địch vận, 1954.- 14tr.; 15cm.     

Kí hiệu: 15856 - 57       

Đây là tài liệu học tập của cán bộ, chiến sĩ, bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực. Nội 

dung gồm: Tóm tắt chính sách tù, hàng binh; Tiến hành công tác địch, nguỵ vận để 

khuyếch trương thắng lợi Đông Xuân và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

135  Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 
nước trong tình hình mới / Mẫn Văn Mai chủ biên.- H.: Quân đội nhân dân, 2004.- 

166tr.; 19cm.- (Tủ sách Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự) 

Kí hiệu: LC 8405 - LC 8406 

Tài liệu nêu lên cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng về thực hiện chính sách dân 

tộc của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Mục tiêu yêu cầu và giải pháp nhằm 

phát huy vai trò của quân đội trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước 

ta hiện nay. 

136  Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân 
tộc của Đảng, Nhà nước hiện nay: Sách chuyên khảo / Phạm Văn Tuấn chủ biên.- H.: 

Quân đội nhân dân, 2010.- 222tr.; 21cm.  
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Kí hiệu: LC 10810 / 68810 - 11          

Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về chiến lược đại đoàn 

kết dân tộc và vai trò của quân đội trong thực hiện chiến lược đó, thực trạng, kết quả, 

bài học kinh nghiệm quân đội thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, phân tích 

các yêu cầu, đề xuất các giải pháp cơ bản để quân đội thực hiện tốt chiến lược đại đoàn 

kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước hiện nay. 

137  Quân đội tham gia đấu tranh chống hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng 
đạo tin lành trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay: Luận văn thạc sĩ triết học: 60.22.85 / 

Dương Hải Tuấn.- H.: Học viện Chính trị Quân sự, 2008.- 112tr.; 29cm.  

Kí hiệu: LAV 6599          

Tập trung nghiên cứu hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng đạo Tin Lành ở 
Tây Nguyên, đề xuất những giải pháp chủ yếu để quân đội tham gia đấu tranh có hiệu 
quả chống hoạt động đó góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn chiến lược 
Tây Nguyên, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa. 

138  Quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội ở các khu kinh tế - quốc 
phòng.- H.: Quân đội nhân dân, 2006.- 226tr.; 21cm. 

Kí hiệu: 59906 - 07 / LC 8061 - LC 8062          

Cuốn sách là những bài viết khái quát về phương pháp, cơ chế phối hợp của quân 

đội khi tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội ở khu kinh tế - quốc phòng. Cơ chế 

phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Đảng và chính quyền địa 

phương. 

139  Quân đội tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc, tôn giáo 
trên địa bàn Tây Nguyên trong điều kiện mới / Biên soạn: Phạm Hồng Phi, Trần Văn 

Bộ, Đỗ Mạnh Tạo,....- H.: Quân đội nhân dân, 2006.- 178tr.; 19cm.- (Tủ sách Khoa học 

Xã hội Nhân văn Quân sự) 

Lưu hành nội bộ / LC 8357 - LC 8358 

Nêu cơ sở lý luận và thực tiễn, đặc điểm, nội dung, hình thức quân đội tham gia xây 

dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên, đồng 

thời đưa ra những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng quân đội tham gia xây dựng 

hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên trong điều 

kiện mới. 

140  Quan niệm về công tác địch vận: Loại sách học tập.- [K.đ.]: Ban Chính trị Trung 

đoàn 78, 1950.- 15tr.; 16cm. 

Kí hiệu: 22484 

Vị trí, tầm quan trọng và tính chất quân sự của công tác địch vận. Nêu 3 quan niệm 

sai lầm căn bản về công tác địch vận. Những đặc điểm của công tác địch vận nhân dân. 

141  Quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam.- 

H.: Quân đội nhân dân, 1998.- 60tr.; 19cm. 

Đtts ghi: Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng cục Chính trị 

Kí hiệu: 61103 

Giới thiệu các chỉ thị, quyết định, quy định, hướng dẫn về thực hiện dân chủ ở cơ sở 
trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 
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142  Sổ tay công tác dân vận / Chỉ đạo nội dung: Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; Biên 

soạn: Phòng Dân vận.- H.: Quân đội nhân dân, 2003.- 154tr.; 19cm.          

Lưu hành nội bộ / LC 5930 - LC 5931 

Nêu một số nội dung công tác dân vận của quân đội: nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản; 

một số quy trình công tác dân vận; nội dung chương trình phối hợp tiến hành công tác 

dân vận giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể 

quần chúng. 

143  Tài liệu bổ trợ học tập chính trị của tổ, đội công tác năm 2006.- H.: Quân đội 

nhân dân, 2006.- 98tr.; 19cm. 

Kí hiệu: LC 7864 - LC 7865 

Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; những nội dung chủ yếu của 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự (2005); “điểm nóng” và 
một số biện pháp phòng ngừa, giải quyết “điểm nóng” ở nông thôn; tăng cường xây 
dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai 
đoạn hiện nay; nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc của Đảng; nâng cao chất 
lượng công tác dân vận của quân đội đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta hiện 
nay,… 

144  Tài liệu học tập chính trị của lực lượng dân quân tự vệ năm 2008.- H.: Quân đội 

nhân dân, 2008.- 131tr.; 19cm. 

Kí hiệu: LC 9356 - LC 9357 

Cuốn sách đề cập đến nội dung cơ bản Pháp lệnh Dân quân tự vệ; Chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tăng cường quốc phòng và an ninh; Âm mưu, thủ đoạn 
“diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với nước ta; Công tác 
dân vận của dân quân tự vệ; Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; Dân tộc và chính 
sách dân tộc, tôn giáo và chính sách tôn giáo, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, 
Nhà nước. 

145  Tài liệu học tập cho chiến sĩ bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương.- H.: Cục 

Nghiên cứu - TCCT, 19??.- 19tr.; 30cm. 

Kí hiệu: T 325 - T 326 

Giới thiệu 4 bài học cho chiến sĩ bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương về công tác 

địch vận.  

146  Tài liệu học tập của cán bộ địch vận.- Quảng Yên: [K.nxb.], 1950.- 18tr.: T.2; 

12cm.      

Kí hiệu: 22429     

Tầm quan trọng, những khó khăn, thuận lợi, nhiệm vụ và phương châm của công tác 

địch vận năm 1950-1951. 

147  Tài liệu hướng dẫn công tác hoạt động của tổ địch vận đại đội (bộ đội chủ lực 
và bộ đội địa phương).- H.: Cục Nghiên cứu - TCCT, 1972.- 3tr; 30cm. 

Kí hiệu: T 2133 

Tài liệu hướng dẫn công tác hoạt động của một tổ địch vận đại đội gồm: cơ cấu tổ 

chức, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, trách nhiệm của đại đội đối với tổ địch vận. 

148  Tại sao tôi hàng Việt Minh / Kostas Sarautidis (Nguyễn Văn Lập).- H.: Quân đội 

nhân dân, 1997.- 120tr.; 19cm. 
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Kí hiệu: LC 2678 - LC 2679          

Hồi ức của tác giả - một người Hy Lạp đã từng là lính Cụ Hồ, đảng viên Đảng cộng 

sản Đông Dương, tham gia chiến đấu cùng nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp suốt từ đầu đến cuối và coi Việt Nam là Tổ quốc thứ hai của mình, về những năm 

tháng cùng cán bộ quân đội ta làm công tác địch vận trong các trại tù binh lính Âu Phi ở 

Quảng Ngãi và Qui Nhơn. 

149  Thái độ của quân đội ta đối với binh sĩ địch ngoài mặt trận.- K.đ.: Ban Địch vận 

mặt trận Bình Trị Thiên, 19-?.- 26tr.; 16cm.     

Kí hiệu: 5707      

Tầm quan trọng của công tác địch vận ngoài mặt trận, thái độ của quân đội ta đối 

với tù binh, hàng binh và thương binh địch ngoài mặt trận. 

150  Thông báo về kết quả địch vận trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào từ 8-2-
1971 đến 25-3-1971.- H.: Cục Nghiên cứu - TCCT, 1971.- 7tr.; 28cm. 

Kí hiệu: T 2142 

Báo cáo kết quả công tác địch vận trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào từ ngày 

8/2/1971 đến ngày 25/3/197: diễn biến tinh thần địch trong chiến dịch; kết quả địch vận 

kết hợp với tác chiến; một số điểm còn hạn chế. 

151  Thông tin dân vận và tuyên truyền đặc biệt, số 49, 12 - 2001.- H.: Cục Địch vận, 

2003.- 98tr.          

Lưu hành nội bộ / T 20292 

Nêu truyền thống của đơn vị, tóm tắt thành tích các anh hùng của Cục địch vận; 

công tác binh - địch vận trong kháng chiến chống Pháp, trong kháng chiến chống Mỹ, 

trên làn sóng phát thanh, trong nhà tù Mỹ, Ngụy. 

152  Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của quân đội trong 
tình hình mới: Tài liệu học tập chính trị tại đơn vị của sĩ quan năm 1995.- H.: Quân đội 

nhân dân, 1995.- 60tr.; 19cm. 

Kí hiệu: LC 1852 - LC 1853          

Đánh giá khái quát tình hình công tác dân vận của toàn quân, thực hiện Nghị quyết 

8B Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI, Chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung 

ương và Tổng cục Chính trị về công tác dân vận từ 1989 đến nay; Nêu những định 

hướng lớn về công tác dân vận trong thời gian tới. 

153  Tổ chức Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam: Quy định và 

hướng dẫn thực hiện.- H.: Quân đội nhân dân, 1994.- 30tr.; 19cm. 

Kí hiệu: 61101 

Giới thiệu Quy định về tổ chức Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt 

Nam và Hướng dẫn thực hiện quy định về tổ chức Hội đồng quân nhân trong Quân đội 

nhân dân Việt Nam. 

154  Tổng kết công tác binh - địch vận trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 
- 1975).- H.: Quân đội nhân dân, 2002.- 300tr.; 22cm.          

Lưu hành nội bộ / LC 5509 - LC 5510 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, binh - địch vận là một nội dung của đường 
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lối chính trị, một bộ phận của đường lối chiến tranh nhân dân, là một trong ba mũi giáp 

công đánh địch. Bản Tổng kết này đã trình bày một số tính chất đặc điểm của cuộc 

chiến tranh tác động trực tiếp đến hoạt động binh - địch vận; diễn biến và kết quả tiêu 

biểu của binh - địch vận trong cuộc chiến tranh. Từ đó, làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng 

đắn của các cấp ủy đảng; đánh giá kết quả hoạt động, ưu khuyết điểm, bài học kinh 

nghiệm về sự xác định đường lối, chủ trương chiến lược, sách lược và lãnh đạo tổ chức 

thực hiện từ Trung ương xuống cơ sở. 

155  Tổng kết công tác binh vận tỉnh Đồng Nai trong cuộc kháng chiến chống Mỹ: 

1954 - 1975.- H.: Thư viện Quân đội, 2001.- 86tr. 

Kí hiệu: T 19614 

Tổng kết công tác binh vận của tỉnh Đồng Nai trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

(1954 - 1975) theo từng giai đoạn: 1954 - 1960; 1961 - 1965; 1965 - 1968; 1969 - 1973; 

1973 - 1975. Mỗi giai đoạn đều tổng kết âm mưu, thủ đoạn đánh phá của địch và chỉ ra 

diễn biến công tác binh vận. Cuối cùng là một số kết luận, bài học kinh nghiệm cho cả 

quá trình 21 năm kháng chiến. 

156  Tổng kết công tác binh vận tỉnh Gia Lai trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước (1954 - 1975).- H.: Thư viện Quân đội sl., 2001.- 221tr. 

Kí hiệu: T 19258 

Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác binh vận của tỉnh Gia Lai trong 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (7/1954 - 3/1975). Công tác tổng kết được chia làm 5 

giai đoạn chính gồm các giai đoạn: 7/1954 - 1960; 1961 - 1965; 1965 - 1968; 1969 - 

1972; 1/1973 - 3/1975. Mỗi giai đoạn đều phân tích tình hình địch, ta, chủ trương công 

tác binh vận; Hoạt động binh vận, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh 

nghiệm. 

157  Tổng kết công tác binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 
1975 trên chiến trường B2 cũ (miền Nam Việt Nam).- H.: Thư viện Quân đội sl., 

1999.- 282tr. 

Kí hiệu: T 18190          

Đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo của Đảng về vai trò chiến lược của công tác 

binh vận  trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường B2 cũ. 

158  Tổng kết công tác binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước : (1954 

- 1975).- H.: Thư viện Quân đội, 2001.- 216tr. 

Kí hiệu: T 19592 

Tổng kết công tác binh vận tỉnh Thừa Thiên - Huế trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), từ đó rút ra kết luận, bài học kinh nghiệm và nêu lên 

những điển hình về công tác binh vận của tỉnh. 

159  Trận tiêu diệt Đồn Khuể (Kiến An).- K.đ.: K.nxb., 19-?.- 20tr.; 12cm.          

Kí hiệu: 16191 

Tường thuật lại trận tiêu diệt Đồn Khuể (Kiến An - Hải Phòng). Kể lại chuyện hàng 

binh đã hỗ trợ cho bộ đội đánh Đồn Khuể và công tác địch vận của ta. 

160  Trong chiến đấu, chiến sĩ làm địch vận như thế nào?: Tài liệu học tập của chiến 

sĩ.- K.đ.: Phòng Chính trị 77B, 1954.- 11tr.; 16cm. 
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Kí hiệu: 16330 

Tầm quan trọng và những nội dung công tác địch vận trong chiến đấu của người 

chiến sĩ. Cuối sách có giới thiệu một số câu khẩu hiệu bằng tiếng Pháp dùng trong công 

tác địch vận đối với lính Âu Phi. 

161  Vai trò của bộ đội địa phương tỉnh Lâm Đồng trong thực hiện chính sách dân 
tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội 

khoa học: 60220308 / Nguyễn Đăng Lễ.- H.: Học viện Chính trị, 2016.- 104tr.; 30cm. 

Phục vụ hạn chế / LAV 8709  

Luận giải vai trò của bộ đội địa phương tỉnh Lâm Đồng trong thực hiện chính sách 
dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; đánh giá thực trạng; đề xuất một số giải pháp 
cơ bản nhằm phát huy vai trò của bộ đội địa phương tỉnh Lâm Đồng trong thực hiện 
chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. 

162  Vai trò của quân đội trong công tác vận động đồng bào có tôn giáo ở Tây 
Nguyên hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Như Trúc.- H.: Quân đội nhân dân, 

2010.- 221tr.; 21cm.  

Kí hiệu: LC 10799         

Cuốn sách góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn vai trò của Quân đội 

nhân dân Việt Nam trong công tác vận động đồng bào có tôn giáo ở Tây Nguyên, luận 

giải định hướng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của quân đội trong công tác này. 

163  Vai trò Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện quan điểm, chính sách 
đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay: Luận án tiến sĩ triết học: 

62.22.85.01 / Phạm Văn Nghĩa.- H.: Học viện Chính trị Quân sự, 2006.-196tr. 

Kí hiệu: LAV 4575      

Trên cơ sở luận giải một số vấn đề lý luận, thực tiễn về vai trò Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Luận án đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò quân đội 
trong thực hiện quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện 
nay.         

164  Vấn đề địch vận: Loại sách học tập trung cấp / Đinh Ngọc Thủy.- K.đ.: Trần Phú, 

1950.- 32tr.; 17cm.   

Kí hiệu: 15873        

Vai trò công tác địch vận trong chiến tranh nhân dân. Những biện pháp để phá âm 

mưu tuyển mộ ngụy binh. Những nội dung của công tác địch vận. 

165  Vấn đề tuyên truyền ngụy binh.- K.đ.: Vệ quốc quân L.K. 3, 1950.- 34tr.; 17cm.        

Kí hiệu: 15591   

Một số hình thức và biện pháp tán phát, gọi loa, rải truyền đơn, tuyên truyền địch 

nhằm gây ảnh hưởng rộng rãi và làm suy sụp tinh thần binh lính địch. 

166  Vận động gia đình ngụy binh.- K.đ.: Vệ quốc quân, 19-?.- 29tr.; 18cm.        

Kí hiệu: 15711    

Tầm quan trọng và các phương pháp vận động gia đình ngụy binh. Nhiệm vụ của 

các cơ quan đoàn thể trong công tác vận động gia đình ngụy binh. 

167  Vận động quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới của đồn biên phòng: 

Giáo trình dùng cho đào tạo sĩ quan biên phòng cấp phân đội bậc đại học của Học viện 
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Biên phòng / Trần Hữu Sâm chủ biên.- H.: Quân đội nhân dân, 2008.- 173tr.; 27cm. 

Kí hiệu: V 10218 - V 10219 

Giáo trình được biên soạn nâng cấp dựa trên giáo trình: “Vận động quần chúng bảo 

vệ chủ quyền, an ninh thế giới”, tập trung vào 3 nội dung chính: Nhận thức chung về 

công tác vận động quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên 

phòng; Công tác vận động quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới của đồn Biên 

phòng; Vận động quần chúng theo chuyên đề. 

168  Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của quân đội / Vũ Đình 

Tấn.- H.: Quân đội nhân dân, 2008.- 262tr.; 21cm. 

Kí hiệu: LC 9918 - LC 9919 / 65386 - 65387 

Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác dân vận của quân đội theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh; phương hướng, yêu cầu đổi mới công tác dân vận của quân đội 

trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh; một số giải pháp cơ bản đổi mới 

công tác dân vận của quân đội trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

169  Xã Trần Cao (Phù Cứ - Hưng Yên) tiến hành công tác địch vận phục vụ bộ đội 
bao vây áp bức bọn phản động công giáo võ trang thôn Cao Xá đầu hàng.- H.: Cục 

Nghiên cứu, 19?.- 11tr; 30cm. 

Kí hiệu: T 6785 

Nội dung tư liệu viết về những thủ đoạn khống chế nhân dân tổ chức và nắm lực 

lượng võ trang của một số cha cố (linh mục Thiên Chúa giáo) phản động và những hoạt 

động của chi bộ xã Trần Cao đã kết hợp chặt chẽ công tác dân vận và địch vận để gây 

lại cơ sở và tấn công chính trị, vận động lực lượng vệ sĩ làm áp lực cho kế hoạch nghi 

binh quân sự buộc bọn phản động công giáo phải đầu hàng; qua đó rút ra một số nhận 

xét và bài học kinh nghiệm. 

170  Xây dựng thế trận lòng dân - điểm tựa của Bộ đội Biên phòng / Nguyễn Quang 

Dư.- H.: Quân đội nhân dân, 2007.- 219tr.; 19cm. 

Kí hiệu: LC 9001, LC 9000  

Nôi dung cuốn sách phản ánh sâu sắc các mặt công tác vận động quần chúng của Bộ 

đội Biên phòng trong thời kỳ đổi mới đất nước. Mỗi bài viết có chủ đề, nội dung riêng, 

đồng thời kiến nghị những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng 

công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng. 

 

2. Bài trích báo - tạp chí  

 

1 "Khu tập kết 200 ngày" ở U Minh Thượng / Diệp Hoàng Du// Lịch sử Quân sự.- 

2004.- số 151.- tháng 7.- tr.: 28 

2 "Tiếng súng khởi nghĩa" một tờ báo địch vận trong Cách mạng tháng Tám / 

Nguyễn Văn Quang// Lịch sử Quân sự.- 2003.- số 142.- tháng 7+8.- tr.: 5 

3 "Thế trận lòng dân" - mấu chốt của thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ 
quốc / Nguyễn Mạnh Hướng// Tạp chí Lý luận Chính trị.- Năm 2004.- số 3.- tr.: 47 - 49 

4 "Thế trận lòng dân" - nội dung cơ bản của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc / Nguyễn 

Mạnh Hưởng// Quân đội nhân dân cuối tuần. - 2000. - ngày 3 tháng 12. - tr.: 1 + 12 
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5 Ba năm thực hiện công tác vận động quần chúng của các lực lượng vũ trang 
Quân khu 9 - kết quả và kinh nghiệm / Nguyễn Thanh Tùng// Tạp chí Quốc phòng 

toàn dân.- 1994.- Tháng 1.- tr.: 54 - 58 

6 Bác Hồ gặp tù binh Pháp ở Đông Khê / Nghiêm Xuân Hiếu// Sự kiện và Nhân 

chứng, 2004.- số 129.- tháng 9.- tr.: 68 

7 Bác Hồ với công tác dân vận của quân đội ta / Nguyễn Minh Đức// Tạp chí Quốc 

phòng toàn dân.- Năm 1993.- Số 6.- tr.: 14 - 17 

8 Bám buôn làng, bám dân là làm dân vận / Nguyễn Hồng// Nhân dân.- 2005, ngày 

15, tháng 10.- tr.: 3 

9 Binh chủng công binh trong tháng huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận / 

Nguyễn Văn Thịnh// Tạp chí Thông tin Dân vận và T.T.Đ.B..- 2002.- số 54, th. 10.- tr.: 

14 - 15 

10 Binh đoàn 15 kết hợp tốt kinh tế với quốc phòng ở Tây Nguyên / Nguyễn Xuân 

Sang// Nhân dân, 2005, ngày 9, tháng 12.- tr.: 3 

11 Binh đoàn 15 kết hợp với công tác dân vận với xây dựng thế trận lòng dân trên 
đất Tây Nguyên / Trương Tuấn Biểu// Tạp chí Giáo dục Lý luận Chính trị Quân sự.- 

2003.- số 3.- tr.: 75 - 78  

12 Binh đoàn Tây Nguyên tham gia xây dựng cơ sở địa bàn vững mạnh / Trần Đình 

Hạng// Nhân dân.- 2004, ngày 15 tháng 11.- tr.: 3 

13 Bộ đội Biên phòng Bình Phước với chương trình "cõng chữ" lên biên giới / Anh 

Thư// Nhân dân.- 2004, ng. 27, th. 2.- tr.: 3 

14 Bộ đội Biên phòng Đăk Nông với công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân 
tộc / Lê Văn Thông// Tạp chí Quốc phòng toàn dân. - 2006. - tháng 4. - tr.: 61 - 63 

15 Bộ đội Biên phòng đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực 
xã hội ở khu vực biên giới đất liền trong tình hình mới / Trần Hữu Phúc// Tạp chí 

Khoa học Giáo dục Biên phòng.- Năm 2013.- số 27.- tr.: 3 - 8 

16 Bộ đội Biên phòng góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới 
vững mạnh / Hồ Trọng Lâm// Nhân dân.- 2005, ngày 3 tháng 3.- tr.: 3 

17 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giúp dân tộc Chút hồi sinh / Quốc Việt// Quân đội 

nhân dân.- 2004, ng.8, th.12.- tr.: 1 + 3 

18 Bộ đội Biên phòng nắm vững và vận dụng đúng đắn và tư tưởng chỉ đạo vận 
dụng quần chúng phòng, chống gây rối an ninh trật tự ở khu vực biên giới / Phạm 

Văn Cử// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự.- Năm 2010.- số  2.- tr.: 50 - 52 

19 Bộ đội Biên phòng tỉnh Kom Tum với công tác vận động quần chúng quản lý, 
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới // Tạp chí Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2015.- số 

74.- tr.: 107 - 109 

20 Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với các lực lượng tấn công chính trị 
đối tượng lợi dụng dân tộc, tôn giáo vi phạm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới / 

Phùng Đức Hưng// Tạp chí Khoa học Biên phòng.- Năm 2011.- số 28.- tr.: 91 - 93 

21 Bộ đội Biên Phòng tỉnh Sơn La phối hợp hoạt động với hội nông dân / Xuân 

Trường // Thông tin Dân vận và Tuyên truyền đặc biệt, 2003.- số 58, th. 6.- tr.: 12 + 18 

22 Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong khu 
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vực phòng thủ tỉnh biên giới / Trịnh Hoàng Hiệp// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 

2018.- số 1.- tr.: 58 - 62 

23 Bộ đội Biên phòng với công tác phòng, chống hoạt động "xưng vua", "đón vua" 
trong đồng bào dân tộc Mông ở khu vực biên giới / Đinh Mạnh Quân// Tạp chí Khoa 

học Giáo dục Biên phòng.- Năm 2013.- số 28.- tr.: 53 - 59 

24 Bộ đội Biên phòng với công tác vận động quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc, 
biên giới, góp phần phát triển sản xuất và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới / 

Đặng Vũ Liêm// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2000, Tháng 6.- tr.: 13 - 15 

25 Bộ đội Biên phòng với công tác vận động quần chúng phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn biên giới / Đặng Vũ Liêm// Tạp chí Cộng sản.- 1998.- Tháng 11.- số 21.- 

tr.: 45 - 48 

26 Bộ đội Biên phòng với việc phòng, chống phản động lợi dụng dân tộc Mông ở 
khu vực biên giới các tỉnh Tây Bắc trong tình hình mới / Bùi Xuân Hoàn// Tạp chí 

Khoa học Quân sự.- Năm 2015.- số 9.- tr.: 44 - 47 

27 Bộ đội Biên phòng với việc xây dựng "điểm sáng văn hóa" trên biên giới, hải 
đảo / Đặng Vũ Liêm// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- 1998.- tháng 7.- tr.: 15 - 18 

28 Bộ đội Công binh với công tác dân vận / Mai Ngọc Linh// Thông tin Dân vận và 

Tuyên truyền đặc biệt, 2003.- số 57.- tr.: 5 - 6 

29 Bộ đội Cụ Hồ với đồng bào Tây Nguyên / Phan Hòa// Nhân dân.- 2005, ngày 22, 

tháng 12.- tr.: 3 

30 Bộ đội địa phương tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn Tây Nguyên 
một số vấn đề cần nắm vững hiện nay / Nguyễn Tiến Dũng// Tạp chí Nghiên cứu 

Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2009.- số 44/quý IV.- tr.: 111 - 115 

31 Bộ đội địa phương tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn Tây Nguyên 
một số vấn đề cần nắm vững hiện nay / Nguyễn Tiến Dũng// Tạp chí Nghiên cứu 
Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2009.- số 44/quý IV.- tr.: 111 - 115 

32 Bộ đội Tây Nguyên lại "ba cùng" với Tây Nguyên / Đỗ Trung Lai// Quân đội 

nhân dân cuối tuần.- 2001, ngày 27 tháng 5.- tr.: 11 + 9 

33 Bồi dưỡng phẩm chất, năng lực tiến hành công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ 

- Biện pháp quan trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận của bộ đội địa 
phương Quân khu 3 hiện nay // Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam.- Năm 2018, 

tháng 3+4.- số 2(167).- tr: 1 - 3 

34 Bốn hình thức công tác dân vận ở Quân khu 5 / Vĩnh Thiên// Nhân dân.- 2004, 

ng.13, th.2.- tr.: 5 

35 Bức hàng Sư đoàn 5 Ngụy ở căn cứ Lai Khê trong cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy Xuân 1975 / Lương Minh Châu// Lịch sử Quân sự.- 2006.- số 170.- tháng 2.- tr.: 55 

36 Bước đầu tìm hiểu Hồ Chí Minh với những đồng bào trong quân đội đối 
phương / Nguyễn Văn Khoan// Lịch sử Quân sự.  2003.- tháng 1+2.- số 139.-  tr.: 24 

37 Cách làm khéo, sáng tạo thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo và chung sức xây 

dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ của lực lượng vũ trang Quân 
khu 5 / Hoàng Quốc Hùng// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2013.- số 9.- tr.: 3 - 10 

38 Cách làm khéo, sáng tạo thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo và chung sức xây 
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dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số của lực lượng vũ trang Quân 
khu 5 / Hoàng Quốc Hùng// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2013.- số 9.- tr.: 3 - 10 

39 Cộng hưởng ở miền Đông Nam Bộ sau Điện Biên Phủ / Hồ Sơn Đài// Lịch sử 

Quân sự.- 1994.- số 1.- tr.: 55 

40 Công tác binh vận của Đảng về chống chiến tranh tâm lý trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ / Lê Văn Thái// Tạp chí Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2015.- số 75.- 

tr.: 108 - 110 

41 Công tác binh vận của Gia Lai trong "chiến tranh đặc biệt" / Nguyễn Thành 

Long.- Năm 2013, Tháng 2.- số 2.- tr.: 33 - 37 

42 Công tác binh vận trong chiến dịch tiến công tổng hợp Quân khu 8 năm 1972 // 

Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2017.- số 306.- tháng 6.- tr: 19 - 23 

43 Công tác chỉ huy - tham mưu trong hạ quyết tâm chiến đấu của sư đoàn bộ 
binh được tăng cường từ phòng ngự trực tiếp tiếp xúc chuyển sang tiến công / Đậu 

Công Hoa// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2010.- số 6.- tr.: 64 - 66 

44 Công tác dân vận - một nhiệm vụ chính trị của quân đội một biện pháp quan 
trọng góp phần củng cố cơ sở chính trị điạ phương, đấu tranh phòng chống diễn 
biến hòa bình / Lê Hai// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 1996 . - Tháng 6.- tr.: 3 – 
6 

45 Công tác dân vận - một nhiệm vụ chính trị quan trọng của các lực lượng vũ 
trang Quân khu 9 / Bùi Văn Huấn// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 1997.- Tháng 

11.- tr.: 19 - 21+13 

46 Công tác dân vận của Binh đoàn Quyết Thắng / Phạm Huy Thăng// Thông tin 

Dân vận và Tuyên truyền đặc biệt.- 2003.- số 56, th. 2.- tr.: 13 - 14 

47 Công tác dân vận của lực lượng vũ trang Kon Tum nhìn từ yếu tố văn hóa / 

Hoàng Lê// Văn hóa Quân sự.- Năm 2009, tháng 3.- số 43.- tr.: 3 + 6 

48 Công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu II trong thời kỳ mới / Trần 

Thụ// Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2003.- số12, th. 12.- tr.: 15 - 17 
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số 56, th. 2.- tr.: 7 - 8 

126 Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước trong đấu tranh chống địch lợi dụng về 
vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn biên giới / Nguyễn Quốc Bình// Tạp chí Chiến 

thuật Chiến dịch.- Năm 2015.- số 74.- tr.: 100 - 102 

127 Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam thực hiện có hiệu quả công tác dân vận / Phạm 

Quang Man// Thông tin Dân vận và Tuyên truyền đặc biệt.- 2003.- số 58, th. 6.- tr.: 13 

128 Lực lượng vũ trang Thủ đô và công tác dân vận / Trịnh Thanh Vân// Tạp chí 

Quốc phòng toàn dân.- 1995.- Tháng 8 + 9.- tr.:  93 - 95 

129 Mặt trận sau lưng địch ở đồng bằng Bắc Bộ trong chiến dịch Hòa Bình (12-1951 
- 2-1952) / Lê Văn Thành// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2011, Tháng 12.- Số 240.- 

tr.: 11 - 15 

130 Mặt trận sau lưng địch ở đồng bằng Bắc Bộ trong chiến dịch Hòa Bình (12-1951 
- 2 - 1952) / Lê Văn Thành// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2011, Tháng 12.- số 240.- 

tr.: 11 - 15 

131 Mấy suy nghĩ về tư tưởng dân vận của Hồ Chí Minh và những vấn đề ra đời 
công tác dân vận của quân đội nhân dân hiện nay // Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- 

Năm 1997.- Tháng 5.- tr.: 9 - 12 

132 Mấy vấn đề công tác dân vận của quân đội ta trong tình hình hiện nay / Nguyễn 

Chi Lăng// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- 1995.- Tháng 11.- tr.: 13 - 15 

133 Mấy vấn đề cơ bản trong xây dựng và nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh 
đạo của Đảng bộ Quân chủng Hải quân / Lê Văn Xuân// Tạp chí Quốc phòng toàn 

dân.- Năm 1993.- số 8.- tr.: 58 - 62 

134 Mấy vấn đề rút ra từ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở đoàn Đắc Tô 
- Binh đoàn Tây Nguyên / Trần Văn Bộ// Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật Chiến dịch.- 

Năm 2004.- số 21/quí 1.- tr.: 86 - 90 

135 Mối quan hệ biện chứng trong công tác dân vận của quân đội / Nguyễn Thạc 

Hân// Tạp chí Thông tin Dân vận và T.T.Đ.B.- 2002.- số 55, th. 12.- tr.: 6 - 7 

136 Một đóng góp quan trọng của mũi binh - địch vận trong thời điểm kết thúc 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Nguyễn Văn Định// Tạp chí Lịch sử Quân 
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sự.- Năm 2010, Tháng 4.- số 220.- tr.: 64 - 65 

137 Một số biện pháp chính nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng của 
Bộ đội Biên phòng ở các tỉnh Tây Nguyên / Phạm Văn Cư// Tạp chí Khoa học Quân 

sự.- 2003.- số 1, th. 1.- tr.: 43 - 45  

138 Một số biện pháp đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong các tổ chức cơ sở Đảng 
góp phần nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ ở đơn vị cơ sở / Đinh Quốc Triệu// 
Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2010.- số 3.- tr.: 51 - 53 

139 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận ở Học viện Lục quân 
trong tình hình mới / Bùi Văn Sỹ// Tạp chí Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2015.- số 

75.- tr.: 99 - 101 

140 Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác dân vận của bộ đội địa phương 
tỉnh Lâm Đồng ở vùng đồng bằng dân tộc thiểu số trước tình hình mới / Nguyễn 

Hữu Ân// Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2008. - số 38/quý II.- tr.: 
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141 Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng dân 
quân tự vệ thủ đô hiện nay/ Nguyễn Thanh Tịnh// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt 
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142 Một số giải pháp tăng cường công tác dân vận của Học viện Lục quân trong 
tình hình mới theo tinh thần nghị quyết của Đảng/ Trần Sinh Huy// Tạp chí Nghệ 

thuật Quân sự Việt Nam, tháng 7&8.- số 175.- tr.: 6 - 8 

143 Một số kinh nghiệm công tác dân vận tuyên truyền đặc biệt của Quân chủng 
Hải quân / Phạm Huy Tú// Thông tin Dân vận và Tuyên truyền đặc biệt.- 2003.- số 56, 

th. 2.- tr.: 8 - 9 

144 Một số kinh nghiệm tăng cường công tác dân vận của quân đội góp phần giải 
quyết tình hình phức tạp về chính trị - xã hội ở địa phương / Vũ Đình Tấn// Tạp chí 

Giáo dục Lý luận Chính trị Quân sự.- 2003.- số 3.- tr.: 30 - 33 

145 Một số kinh nghiệm tiến hành công tác dân vận của bộ đội địa phương Quân 
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146 Một số kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ 
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thuật Quân sự Việt Nam.- Năm 2000, tháng 5 - 6.- số 3.- tr.: 55 - 57 
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148 Một số vấn đề nâng cao chất lượng tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân 
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Văn Huấn// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2010.- số 10.- tr.: 21 – 24 

162 Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới / Lê Văn 
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168 Nhận rõ tính đặc thù để tiến hành tốt hơn công tác dân vận của quân đội trong 
giai đoạn mới / Vũ Đình Tấn// Tạp chí Giáo dục Lý luận Chính trị Quân sự.- Năm 
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9.- tr.: 27 - 29 + 5 
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an ninh ở Vĩnh Long / Bùi Minh Quang// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2000, 
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Trịnh Văn Quyết// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự.- Năm 2006.- số 5.- tr.: 18 - 20 

186 Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chức năng công tác của quân đội 
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mới / Đàm Đình Trại// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2005.- Tháng 12.- tr.: 13 – 
16 

189 Quân đội nhân dân Việt Nam - Đội quân công tác của Đảng / Ngô Văn Bích// 

Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2014, tháng 12.- tr.: 45 - 47 + 12 

190 Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 
nước / Mẫu Văn Mai// Tạp chí Cộng sản.- 2003.- số 21, tháng 7.- tr.: 36 - 38 

191 Quân đội nhân dân Việt Nam với công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới / Phạm 

Quang Vinh// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2004.- tháng 12.- số 156.- tr.: 43 

192 Quân đội tăng cường công tác dân vận góp phần ngăn chặn hoạt động chống 
phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới / Đậu Văn Minh// Tạp 

chí Khoa học Quân sự.- Năm 2016.- số 1.- tr.:70 - 74 

193 Quân đội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình 
mới / Phạm Quang Vinh// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.-2007.- số 10.- tr.: 5 - 7 

194 Quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương hình ảnh "Bộ đội Cụ 
Hồ" tỏa sáng thời kỳ mới / Lê Đức Lâm// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2017.- số 

12.- tr.: 11 - 15 

195 Quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương hình ảnh "Bộ đội Cụ 
Hồ" tỏa sáng thời kỳ mới / Lê Đức Lâm// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2017.- số 
12.- tr.: 11 - 15 
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Dương Hải Tuấn// Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2007.- số 36/quý 

IV.- tr.: 75 - 77 + 78 

197 Quân đội với nhiệm vụ vận động đồng bào có đạo ở Tây Nguyên hiện nay / 

Nguyễn Như Trúc// Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2006.- số 29.- tr.: 

68 - 71 

198 Quân và dân Quân khu 3 phát huy truyền thống và sức mạnh tổng hợp, xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn / Nguyễn Văn Hân// Tạp chí 

Quốc phòng toàn dân, 2005.- tháng 10.- tr.: 32 - 35 



 52 

199 Sư đoàn Đắc Tô với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thuộc địa bàn 
Tây Nguyên / Mai Hồng Bỉnh// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- 1997.- Tháng 11.- tr.: 

53 - 55 

200 Sức mạnh của hậu phương và sự tác động của nó đến tinh thần quyết chiến 
quyết thắng của quân đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Thế Trường// Tạp chí 

Lịch sử Quân sự.- 1984.- số 9.- tháng 5.- tr.: 119. 

201 Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn 
đối với công tác dân vận hiện nay/ Trương Thị Mai// Tạp chí Cộng sản.- Năm 2019, 

tháng 10.- số 927.- tr.: 8 - 15 

202 Tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn/ 
Mạch Quang Thắng// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2019.- số 10.- tr.: 30 - 32 + 

20 

203 Tăng cường công tác dân vận của quân đội trong giai đoạn hiện nay / Bùi Văn 
Huấn// Tạp chí Cộng sản.- Năm 2006.- số 13.- tr.: 38 – 41 

204 Tăng cường công tác dân vận trong lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
/ Bùi Văn Huấn// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- 2009.- số 10.- tr.:5 – 8 

205 Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong quân đội đối với công tác dân vận / 
Ngô Xuân Lịch// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2013, tháng 9.- tr.: 6 – 9 

206 Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới / 

Dương Đình Thông// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2013, tháng 10.-  tr.: 9 - 12 

207 Tận hiếu với dân / Phạm Trọng Đẩu// Quân đội nhân dân.- Năm 2004, ng.9 , th.12.- 

tr.: 2 

208 Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trong 
tình hình mới/ Trương Thị Mai// Tạp chí Cộng sản.- Năm 2020, tháng 1.- số 934.- tr.: 

10 - 16 

209 Tiếp tục nâng cao công tác dân vận ở Binh chủng Pháo binh đáp ứng tốt nhu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.- Tạp chí Thông tin Dân vận và T.T.Đ.B.- 2002.- số 

55, th. 12.- tr.: 3 - 4 

210 Tính nhân dân của Bộ đội Cụ Hồ - một giá trị văn hóa chính trị - quân sự Việt 

Nam / Nguyễn Tiến Bình// Văn hóa Quân sự.- 2006.- số 10.- tr.: 2 - 4 

211 Tổ đội công tác của quân đội tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hiện 
nay / Nguyễn Văn Thùy// Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2004.- số 
23/quí 3.- trang: 70 - 72 

212 Tư tưởng “dân là chủ và dân làm chủ” qua bài báo “ Dân vận” của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh/ Nguyễn  Chí Hiếu// Tạp chí Cộng sản.- Năm 2019, tháng 10.- số 928.- tr.: 30 

- 34 

213 Tư tưởng Hồ Chí minh về công tác binh - địch vận: Kỷ niệm 65 năm ngày truyền 

thống Cục Dân vận (1/5/1947 - 1/5/2012/ Lê Thuý Nga// Văn hóa Quân sự.- Năm 2012, 

tháng 5.- số 81.- tr.: 26 - 27 

214 Tham gia xây dựng cơ sở chính trị - Vấn đề quan tâm hàng đầu trong công tác 
dân vận của lượng vũ trang Quân khu 3 / Nguyễn Tiến Long// Tạp chí Quốc phòng 

toàn dân.- Năm 2000, Tháng 5.- tr.: 29 - 31 

215 Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Bộ đội Biên phòng gắn bó với 



 53 

đồng bào dân tộc thiểu số / Lê Minh Tý// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 2007.- 

số 6.- tr.: 17 - 19 

216 Thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để thực hiện li khai dân tộc 
ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Minh Diến// Tạp chí Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 
2016.- số 76.- tr.: 18 - 20 

217 Thu phục Thổ ty ở Đồng Văn / Phạm Xuân Thủy// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 

2007.- số 8.- tr.: 11 - 15 

218 Thư của một quân nhân Pháp gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh và thư trả lời của 
Người / Đào Thị Diến// Lịch sử Quân sự.- 1994.- số 3.- tr.: 50 

219 Thực hiện tốt công tác dân vận trong đồng bào dân tộc, góp phần củng cố, xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc / Tòng Thị Phóng// Tạp chí Quốc phòng toàn 
dân.- 2003.- số 7.- tr.: 5 – 8 

220 Trận diệt đồn Nhật ở Tam Đảo (16-7-1945) / Nguyễn Hữu Mùi// Tạp chí Lịch sử 

quân sự.- 1998.- số 3.- th: 5+6.- tr.: 35 

221 Trận Đồn Khuể (26-9-1949) // Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2018, tháng 7, 

ngày.- số 319.- tr.: 60 - 63 

222 Vài nét về công tác binh vận trong chiến dịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Ngọc Lan// 

Lịch sử Quân sự.- 1999.- số 118.- tháng 7+8.- tr.: 32 

223 Vai trò của binh vận trong quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng 
cách mạng ở Nam Bộ (1954-1960) // Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2018, tháng 9.- số 

321.- tr.: 27 - 34 

224 Vận động binh lính đối phương trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 / 

Nguyễn Văn Khoan// Lịch sử Quân sự.-1999.- số 118.- tháng 7+8.- tr.: 43 

225 Vận động nhân dân tham gia dự án phát triển kinh tế quốc phòng / Hà Thiệu// 

Nhân dân.- 2003.- ngày 14 tháng 7.- tr.: 3 

226 Vì sao "thế trận lòng dân” trên địa bàn đóng quân của Binh đoàn 15 ngày càng 
vững chắc ? / Trần Vũ// Quân đội nhân dân cuối tuần. - 2001. - ngày 11 tháng 3. - tr.: 6 

227 Xác định người có uy tín và công tác tranh thủ người có uy tín trong dân tộc 
thiểu số của trinh sát Bộ đội Biên phòng / Phạm Thế Anh// Tạp chí Khoa học Giáo 

dục Biên phòng.- Năm 2012.- số 25.- tr.: 75 - 78 

228 Xây dựng "thế trận lòng dân" từ bài học nổi dậy của quần chúng trong cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với xây dựng "thế trận lòng dân" 
trong khu vực tỉnh (thành phố) ngày nay / Lê Mạnh// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự.- 

Năm 2008.- số SĐB.- tr.: 35 - 40 

229 Xây dựng "thế trận lòng dân" trên địa bàn các tỉnh biên giới Tây Bắc đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới / Đinh Văn Tám// Tạp chí 

Khoa học Quân sự.- Năm 2013.- số 11.- tr.: 67 - 70 

230 Xây dựng bản lĩnh vững vàng cho quân nhân ở vị trí cơ sở phòng chống chiến 
tranh tâm lý của địch / Bùi Văn Cơ// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2010.- số 11.- 

tr.: 57 - 60 

231 Xây dựng biên giới lòng dân - một giải pháp quan trọng trong công tác quốc phòng / 

Nguyễn Nhâm// Tạp chí Kiến thức Quốc phòng hiện đại.- 2005.- số 3.- tr.: 29 - 32 



 54 

232 Xây dựng mô hình “dân vận khéo” gắn với lợi ích người dân, bài học từ thực 
tiễn/ Trương Thị Mai// Tạp chí Cộng sản.- Năm 2019, tháng 2.- số 916.- tr.: 9 - 14 

233 Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận khu vực phòng thủ 
trên địa bàn các tỉnh biên giới Tây Nguyên / Lê Mạnh Hùng// Tạp chí Nghiên cứu 

Chiến thuật Chiến dịch.- Năm 2006.- số  31.- tr.: 10 - 12 

234 Yêu cầu đối với các đơn vị quân đội trên địa bàn Tây Nguyên trong công tác 
vận động nhân dân thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta // Nghệ 

thuật Quân sự Việt Nam.- Năm 2017, tháng 7+8.- số 4.- tr.: 55 - 57 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


